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II. THÔNG TIN CHUNG

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

- Mục đích: Hướng dẫn cho nhân viên thao tác đúng khi triển khai - bảo trì dịch vụ FPT VMSmart và sử dụng các chức năng hỗ trợ 
khác. 

- Phạm vi áp dụng: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

6

II. THÔNG TIN CHUNG



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

7

A. MOBILE (ANDROID, IOS)



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Cài đặt ứng dụng FPT VMSmart

8

Truy cập ứng dụng APPStore trên iOS 
hoặc CHPlay trên Android

Tìm kiếm với từ khóa “VMSmart” & 
cài đặt ứng dụng



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2. Đăng kí/Đăng nhập/Khôi phục mật 
khẩu

9

Màn hình Thiết lập tài khoản

Nhập số điện 
thoại muốn 

sử dụng

1

Nhấn Tiếp tục

2

Màn hình Tạo mật khẩu

Nhập mật khẩu

3



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2. Đăng kí/Đăng nhập/Khôi phục mật 
khẩu
2.1 Đăng kí

10

Màn hình xác thực OTP

Nhấn Tiếp tục

4

Nhập mã OTP và 
nhấn ẩn bàn phím

5

Nhấn Xác nhận để 
tạo tài khoản

6



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2. Đăng kí/Đăng nhập/Khôi phục mật 
khẩu
2.2 Đăng nhập

11

Nhập số điện 
thoại muốn 

sử dụng

1

Nhấn Tiếp tục

2

Nhập mật khẩu

3

Nhấn Tiếp tục

4

Màn hình xác thực OTP

Nhập mã OTP 
và nhấn ẩn bàn 

phím

5

Nhấn Xác nhận

6



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2. Đăng kí/Đăng nhập/Khôi phục mật 
khẩu
2.3 Khôi phục mật khẩu

12

Nhập số điện 
thoại muốn 

sử dụng

1

Nhấn Tiếp tục

2

Chọn Khôi phục 
tại đây

3



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2.3 Khôi phục mật khẩu (tt)

13

Nhập mật 
khẩu mới

6

Nhấn xác 
nhận để hoàn 
tất khôi phục 

mật khẩu

7

Màn hình xác thực OTP

Nhập mã OTP 
và nhấn ẩn bàn 

phím

4

Nhấn Xác nhận

5



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

2. Đăng kí/Đăng nhập/Khôi phục mật 
khẩu
2.4 Chọn doanh nghiệp

14

Nhấn chọn 
doanh nghiệp 
cần truy cập

TH: tài khoản có quyền truy cập 
doanh nghiêp

TH: tài khoản không có quyền 
truy cập doanh nghiêp nào

*Lưu ý: người dùng 
không thể truy cập doanh 
nghiệp có giấy phép hết 

hiệu lực



3. Thêm thiết bị
3.1 Thêm camera

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

15

Nhấn “+” hoặc 
“Thêm thiết bị”

1

Trang chủ

Chọn Camera

2

Chọn địa điểm 
có sẵn hoặc 

thêm mới 

3

Nhấn Tiếp tục

4

*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị



3.1 Thêm camera (tt)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Đưa mã QR (trên thân 
camera) đến trước camera 

của thiết bị di động 

Chọn địa điểm 
có sẵn hoặc 

thêm mới 

6

*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị

5



3.1 Thêm camera (tt)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

17*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị

Trường hợp camera cần reset 
factory.

Trường hợp lỗi không xác 
định

Trường hợp camera đã có 
chủ sở hữu



3.1 Thêm camera (tt)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

18*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị

Trường hợp camera không 
tồn tại trên hệ thống Trường hợp lỗi thêm thất bại

Trường hợp quá giới hạn số 
lượng thiết bị theo giấy phép



3.1.1 Smart Config

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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8
Nhấn OK

7
Nhập mật 

khẩu Wi-Fi 
(Wi-Fi đang kết 
nối với thiết bị di 

động)

Màn hình nhập mật khẩu Wi-Fi khi Wi-Fi 
đang được kết nối là băng tần 2.4Ghz

Màn hình chờ đang kết nối Wi-Fi cho 
camera

9.1

Nhấn để quay 
về Trang chủ

Trường hợp camera được thêm và cấu hình 
Wi-Fi thành công



II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

20

3.1.1 Smart Config (tt)

Trường hợp camera đã được thêm vào địa điểm khác với địa điểm đang thao tác

Nhấn Đến xem để chuyển 
sang địa điểm chứa camera 

vừa thêm và trở về Trang chủ

Nhấn Để sau để về 
Trang chủ của địa 
điểm đang thao tác

Hiển thị Trang chủ

10.1.110.1.2



3.1.1 Smart Config (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp camera chưa kết nối được với Wi-Fi

Nhấn Cấu hình Wi-Fi để quay 
về nhập lại mật khẩu Wi-Fi

Nhấn để Thử lại quá 
trình thiết lập Wi-Fi cho 

camera

Màn hình Thêm camera thành công nhưng 
chưa thiết lập Wi-Fi

9.2.19.2.2

9.2.3
Nhấn để bỏ qua thiết lập 

Wi-Fi cho camera



3.1.2 AP mode

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp thiết bị di động không 
kết nối được với AP Wi-Fi của 

camera

9.3.1Nhấn để thử lại quá trình thiết 
lập Wi-Fi cho camera9.3.2

Nhấn để xem 
hướng dẫn 

khắc phục sự 
cố 

9.3.3
Nhấn để hoàn tất thêm camera 

nhưng không thiết lập Wi-Fi 

Màn hình hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối AP Wi-Fi

10.2.2.2
Nhấn để mở 
cài đặt wifi 
của thiết bị 

di động

10.2.2.3
Nhấn để hoàn tất 

thêm camera 
nhưng không 
thiết lập Wi-Fi

10.2.2.1

Nhấn giữ để sao 
chép password 
của AP Wi-Fi

Các bước thực hiện từ 1 đến 8: áp dụng như bước 1 đến 8 của mục 3.1.1



3.1.2 AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Màn hình hiển thị Thiết bị đã kết nối với AP 
Wi-Fi của camera 

11.2.2.2

Nhấn Tiếp tục để tiếp tục thiết lập Wi-Fi cho 
camera

Trường hợp thêm camera thành công nhưng 
camera chưa được kết nối Wi-Fi. 

Nhấn để quay lại thiết lập 
Wi-Fi cho camera

Nhấn để về Trang chủ
10.2.3.1

10.2.3.2
Áp dụng tiếp tục từ sau bước 8 của mục 3.1.1



3.1.2 AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp không xác được tình trạng kết nối Wi-Fi của 
camera

9.4.1
Nhấn để kiểm tra lại tình 
trạng kết nối Wi-Fi của 

camera

9.4.2
Nhấn để xem 
hướng dẫn 

kiểm tra & khắc 
phục tình trạng 

kết nối 
mạng của 
camera

9.4.3
Nhấn để trở về Trang chủ

Trường hợp thêm camera thành công nhưng camera có thể 
chưa kết nối được Wi-Fi. 

9.4.4

Nhấn để về 
Trang chủ.



3.1.2 AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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9.4.1.1
Nhấn để tiếp tục thực hiện 

quá trình kiểm tra tình 
trạng kết nối Wi-Fi của 

camera

Màn hình thông báo thêm camera 
và kết nối Wi-Fi thành công 

Màn hình đang kiểm tra kết nối 
Wi-Fi của camera.



3.1.2 AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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9.4.2.2

Hướng dẫn khắc phục sự cố: trường hợp camera đang kết 
nối không có nút reset Wi-Fi vật lý. 

Nhấn để đóng 
hướng dẫn

Hướng dẫn khắc phục sự cố: trường hợp camera đang kết 
nối có nút reset Wi-Fi vật lý. 

9.4.2.1
Nhấn để đóng 

hướng dẫn



3.1.3.Cấu hình Wi-Fi sau khi thêm camera 
thành công nhưng chưa kết nối Wi-Fi
a. Smart config

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

27

1

Trường hợp: Thiết bị di động đang kết nối 
với mạng 3/4G

Trường hợp: Thiết bị di động đang kết nối 
với Wi-Fi băng tần 5.0 Ghz (chỉ áp dụng trên 

Android)

Nhấn Cấu hình Wi-Fi 
trong Cài đặt camera

Nhấn để đi đến 
Cài đặt Wi-Fi 
của thiết bị di 
động để mở 
kết nối Wi-Fi.

Nhấn để đi đến 
Cài đặt Wi-Fi 

trong thiết bị di 
động để kết nối 
Wi-Fi băng tần 

2.4Ghz



a. Smart config (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhập mật khẩu Wi-Fi 
đang kết nối với điện 

thoại để cấu hình 
Wi-Fi cho 

camera (tương tự khi 
Add Camera)

2

3
Nhấn để tiếp tục quá trình.

Các bước tiếp theo áp dụng 
tương tự như sau bước 8 của 
mục 3.1.1 Smart config



3.1.3.Cấu hình Wi-Fi sau khi thêm 
camera thành công  nhưng chưa kết nối 
Wi-Fi
b. AP mode

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Áp dụng từ bước 1 đến bước 3 của phần 
a. Smart config

Màn hình thông báo kết nối Wi-Fi cho 
camera thành côngMàn hình chờ đang kết nối Wi-Fi cho camera



b. AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhấn để Thử lại quá trình thiết 
lập Wi-Fi cho camera

4.1.1

4.1.2
Nhấn để xem hướng dẫn khắc 
phục sự cố về lỗi kết nối Wi-Fi

Màn hình thông báo lỗi camera chưa kết nối được 
với AP Wi-Fi của camera

Nhấn để Thử lại quá trình thiết 
lập Wi-Fi cho camera

4.2.1

4.2.2
Nhấn để quay về nhập lại mật 

khẩu Wi-Fi

Màn hình thông báo lỗi thông tin Wi-Fi chưa gửi 
được tới camera



b. AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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5.1.2.1
Nhấn để chuyển mở cài 
đặt Wi-Fi của thiết bị di 

động

Màn hình hướng dẫn khắc phục sự cố 
chưa kết nối được AP Wi-Fi

5.1.2.2
Nhấn để copy mật khẩu

Màn hình copy mật khẩu thành công



b. AP mode (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhấn để kiểm tra lại tình trạng kết nối.
Áp dụng tương tự bước 9.4.1 của 

mục 3.1.2 AP mode  

4.3.1

4.3.2

Nhấn để xem hướng dẫn khắc phục 
sự cố.

Áp dụng tương tự bước 9.4.2 của 
mục 3.1.2 AP mode  

4.3.3
Nhấn để bỏ qua kiểm tra tình trạng 

kết nối Wi-Fi.
Áp dụng tương tự bước 9.4.3 của 

mục 3.1.2 AP mode  

Màn hình không xác định được tình trạng 
kết nối Wi-Fi của camera



3.1.4 Thay đổi Wi-Fi cho camera

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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1

2 Chọn Wi-Fi 
muốn thay đổi

3

Vào 
Camera 
settings 
để thay 

đổi Wi-Fi

3.1.4.1 Camera không có nút reset Wi-Fi vật 
lý (chỉ có thể đổi Wi-Fi khi camera đang online)
a. Chọn Wi-Fi trong danh sách Wi-Fi quét được.



3.1.4 Thay đổi Wi-Fi cho camera
3.1.4.1 Trường hợp camera không có nút 
reset vật lý

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

34Lưu ý: Danh sách Wi-Fi có thể làm mới bằng cách kéo thả màn hình

4.1

5.2

Nhập mật 
khẩu Wi-Fi

6.2

Nhấn Tiếp tục để 
thục hiện tiêp quá 
trình thay đổi Wi-Fi 

cho camera

Trường hợp gửi thông tin Wi-Fi cho camera 
thành công



3.1.4.1 Trường hợp camera không có nút reset vật lý (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

35Lưu ý: Danh sách Wi-Fi có thể làm mới bằng cách kéo thả màn hình

7.2.1

7.2.2

Nhấn để thực hiện lại quá trình gửi 
thông thin Wi-Fi

Nhấn để chọn lại Wi-Fi khác.
Áp dụng từ bước 3.1 của mục 3.1.4



3.1.4.1 Trường hợp camera không có nút 
reset vật lý (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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b. Tự nhập tên Wi-Fi 

 

1

Nhấn OK để thực hiện các 
bước kết tiếp.

Áp dụng tiếp từ sau bước 
5.2 của mục 3.1.4.1a

2

3

Nhập tên Wi-Fi 
muốn thay đổi 
cho camera



3.1.4 Thay đổi Wi-Fi cho camera
3.1.4.2 Trường hợp camera có nút reset vật lý

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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a.Trường hợp: Camera online
Áp dụng tương tự như 3.1.4.1 Trường hợp 
camera không có nút reset vật lý. Nhưng sẽ khác 
ở trường hợp Gửi thông Wi-Fi thất bại.

7.1.2.1

7.1.2.2

Nhấn để thực hiện lại quá trình 
gửi thông thin Wi-Fi

7.1.2.3

Nhấn để chọn Wi-Fi khác. Áp dụng 
tiếp từ bước 3.1 của mục 3.1.4

Nhấn để xem hướng dẫn reset 
Wi-Fi cho camera

Màn hình gửi thông tin Wi-Fi thất 
bại



a.Trường hợp: Camera online

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Màn hình hướng dẫn reset Wi-Fi cho 
camera



b. Trường hợp: Camera offline 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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3.2.1

3.2.2

4.2.1.1
Nhấn Tiếp tục để thực hiện cấu hình Wi-Fi 
cho camera.
Áp dụng như mục 3.1.3 phần b. AP mode

Nhấn để Cấu hình Wi-Fi cho 
camera

Nhấn để Thay đổi Wi-Fi cho 
camera



3. Thêm thiết bị
3.2. Thêm mới camera với kết nối qua 
dây LAN

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

40

Nhấn “+” hoặc 
“Thêm thiết bị”

1 Tiếp tục thực hiện đến bước 6 
tương tự mục 3.1



3.2. Thêm mới camera với kết nối qua 
dây LAN (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Thông báo kết nối thành công

7b

Nhấn để về màn 
hình chính

Thông báo lỗi kết nối

7a
Nhấn để về màn 

hình chính.
Nếu muốn cài đặt 
lại thì thực hiện từ 

bước 1



3. Thêm thiết bị
3.3 Thêm NVR

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhấn “+” hoặc 
“Thêm thiết bị”

1

Trang chủ

Chọn NVR

2

Chọn địa điểm 
có sẵn hoặc 

thêm mới 

3

Nhấn Tiếp tục

4

*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị



3.3 Thêm NVR (tt)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Đưa mã QR (trên thân 
camera) đến trước camera 

của thiết bị di động 

Chọn địa điểm 
có sẵn hoặc 

thêm mới 

6

*Lưu ý: Hiện tại chỉ có Owner mới được phép thêm thiết bị

5

Nhấn tiếp tục

7



3.3 Thêm NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

44

Trường hợp lỗi không xác định Trường hợp đã sở hữu NVR 
được thêm Trường hợp NVR đã có chủ sở hữu



3.3 Thêm NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp NVR không tồn tại Trường hợp thêm thất bại



3.3 Thêm NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp đạt giới hạn số 
lượng thiết bị theo license

Trường hợp cần cập nhật 
firmware trước khi thêm



3. Thêm thiết bị
3.4 Thêm camera vào NVR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Chọn thiết bị 
đầu ghi cần 
gán camera

1

Chọn nút ”Cài 
đặt” 

2

Chọn ”Quản lý 
kênh” 

3



3.4 Thêm camera vào NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Chọn kênh 
cần gán 

4.1

Kênh đỏ: Có camera nhưng kết nối lỗi
Kênh xanh: Có camera đang online
Kênh xám: Kênh chưa có camera



3.4.1 Thêm nhanh

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Màn hình kênh chưa có camera

5.1

Nhấn Thêm 
camera

Danh sách camera có thể thêm

*Trường hợp không có camera thỏa điều 
kiện, chuyển đến màn hình thêm camera vào 
tài khoản

Camera hiển thị cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Camera FPT
- Camera chưa có chủ sở hữu hoặc camera đã 
có sẵn trong tài khoản doanh nghiệp
- Chưa được thêm vào NVR khác trong công ty
- Cùng mạng NVR quét

6.1
Chọn camera 

cần thêm

7.1

Nhấn Xác nhận



3.4.1 Thêm nhanh (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Gán camera thành công Gán camera thất bại



3.4.2 Thêm thủ công

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Màn hình thêm camera thủ côngMàn hình kênh chưa có camera

5.2
Nhấn Thêm 

thủ công

* Bắt buộc nhập

6.2
Nhập đầy đủ 
các thông tin 

bắt buộc

7.2
Nhấn Xác 

nhận



3.4.2 Thêm thủ công (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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NVR ngoại tuyếnThêm camera thành công Seri NVR không tồn tại



3.4.2 Thêm thủ công (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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NVR thuộc sở hữu của người khácNgười dùng đã sở hữu NVR



3.4.3 Quickset NVR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

54

Màn hình Quản lý kênh

4.2
Nhấn chọn để mở 
menu chức năng

5.2
Chọn thêm nhanh 

camera

Camera hiển thị cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Camera FPT
- Camera chưa có chủ sở hữu hoặc camera đã 
có sẵn trong tài khoản doanh nghiệp
- Chưa được thêm vào NVR khác trong công ty
- Cùng mạng NVR quét



3.4.3 Quickset NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Trường hợp quét được camera 
thỏa điều kiện

6.2.1
Nhấn Hoàn tất để 
thêm camera vào 

NVR

Trường hợp không có camera 
thỏa điều kiện

6.2.2

Nhấn Thử lại để 
quét lại



3.4.3 Quickset NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

56

Trường hợp thêm thành công Trường hợp thêm thất bại



3. Thêm thiết bị
3.5 Thêm thiết bị IoT

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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1
Chọn IoT để 

thêm

2
Chọn thiết bị 
muốn thêm

3

Chọn địa điểm có 
sẵn hoặc them địa 

điểm mới

4

Nhấn Tiếp tục



3.5 Thêm thiết bị IoT (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

58

5

Nhấn Tiếp tục

6
Đặt tên thiết bị 
và chọn phòng

7

Nhấn tiếp tục

8
Nhập mật 
khẩu Wi-Fi 

9
Nhấn tiếp tục



3.5 Thêm thiết bị IoT
3.5.1 Điều khiển hồng ngoại IR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Thêm thành công Thêm thất bại



3.5 Thêm thiết bị IoT
3.5.2 Công tắc Leto

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

60

10.2

Nhập tên nút

11.2
Nhấn Tiếp tục

Thêm thành công Thêm thất bại



3.5 Thêm thiết bị IoT
3.5.3 Cảm biến hiện diện

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

61

10.3
Chọn vùng 
nhận diện

12.3

Nhập tên nút

13.3
Nhấn Tiếp tụcNhấn Áp dụng

11.3



3.5.3 Cảm biến hiện diện (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Thêm thành công Thêm thất bại



4. Xem trực tiếp
4.1 Xem trực tiếp camera

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

63

1

Chọn camera cần 
xem trực tiếp

Màn hình xem trực tiếp



4.1 Xem trực tiếp camera (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Giới hạn người xemTrường hợp xảy ra lỗi



4.1 Xem trực tiếp camera (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Camera đang khởi tạoCamera ngoại tuyến



4.2 Xem trực tiếp NVR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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1

Chọn NVR cần 
xem trực tiếp

Màn hình xem trực tiếp

2

Nhấn để mở cài 
đặt chế độ xem 

lưới

3

Chọn loại lưới 
muốn xem



5. Các chức năng robotic
5.1 Đàm thoại 2 chiều

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

67

1
Nhấn icon Đàm thoại 

để mở tính năng

2
Cấp quyền truy cập 

Micro để sử dụng tính 
năng vào lần đầu tiên 

sử dụng

3
Nhấn giữ nút Đàm 
thoại và tiến hành 

đàm thoại

4

Nhấc hoặc di 
chuyển ngón tay để 
kết thúc đàm thoại



Cách 2: Nhấn giữ ở mũi 
tên hướng muốn điều 

khiển góc quayCách 1: Nhấn giữ và 
kéo nút tròn di chuyển

5. Các chức năng robotic
5.2 Pan & Tilt

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

68

1
Nhấn icon Pan & Tilt 

để mở tính năng



5.2 Pan & Tilt (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

69

Trường hợp điều chỉnh 
góc quay thất bại

Trường hợp camera 
không hỗ trợ tính năng



6. Xem lại 24/7
6.1 Xem 24/7 camera

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

70

Nhấn icon Playback

Xem dữ liệu từ bộ nhớ 
trong hoặc thẻ nhớ

Xem dữ liệu từ Cloud

Chọn ngày

Chọn video muốn xem

Sort dữ liệu

Lọc loại dữ liệu



6.1 Xem 24/7 camera
6.1.1 Chọn ngày

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

71

Nhấn
1

Ngày hiện tại

Chọn hôm qua 
hoặc ngày khác

2

Nhấn áp dụng

3



6.1 Xem 24/7 camera
6.1.1 Chọn ngày (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Ngày có dữ liệu Ngày không có dữ liệu



6.1 Xem 24/7 camera
6.1.2 Lọc dữ liệu

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhấn Lọc
1

Chọn loại dữ liệu
2

Nhấn Áp dụng
3

Hiển thị kết quả 
lọc



7. Cài đặt thông tin chung thiết bị IOT

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Nhấn giữ
1

Chọn Cài đặt
2.2

Chọn chỉnh sửa
2.1

Màn hình Chỉnh 
sửa công tắc

Áp dụng các bước thực 
hiện tương tự muc 3.5.23.1



7. Cài đặt thông tin chung thiết bị IOT 
(tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

75

Nhấn để sửa

3.2

Chọn để sửa tên 
hoặc phòng

4.2

Nhấn Hoàn tất

5.2



8. Điều khiển điều hòa

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

76

Nhấn giữ

1

Nhấn hoặc kéo 
thả để tăng giảm 

nhiệt độ

3

Chọn chế độ hoạt 
động

2

Nhấn hoặc kéo 
thả để tăng giảm 

tốc độ quạt

3



9. Nâng cấp firmware
9.1 Nâng cấp firmware Camera & NVR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

77

Nhấn nâng cấp

1

Nhấn Cập nhật

2

*Cách thực hiện update firmware NVR tương tự

Khóa các chức năng 
khác khi đang cập nhật



9.1 Nâng cấp firmware Camera & NVR 
(tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Cập nhật thành công Cập nhật thất bại



9. Nâng cấp firmware
9.2 Nâng cấp firmware thiết bị IoT

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

79

Nhấn để cập nhật

1

Nhấn Cập nhật

2



9.2 Nâng cấp firmware thiết bị IoT (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Cập nhật thành công Cập nhật thất bại



10. Quản lý kênh NVR
10.1 Cài đặt mạng cho kênh

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

81

Danh sách kênhMàn hình cài đặt NVR

Nhấn

1 Chọn kênh cần 
cài đặt

2

Nhấn để sửa tên 
kênh

3

Nhấn để thiết lập 
mạng cho kênh

4



10.1 Cài đặt mạng cho kênh (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

82

Trang cài đặt mạng kênhMàn hình cài đặt NVR

Nhấn Chỉnh sửa

5 Nhấn chọn và 
sửa thông tin 
mong muốn

6

Nhấn lưu

7



10.1 Cài đặt mạng cho kênh (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Cập nhật thất bạiCập nhật thành công



10. Quản lý kênh NVR
10.2 Xóa camera khỏi kênh

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

84

Nhấn xóa

Vuốt lên

1

2
Đồng ý để xóa

3.1

Nhấn hủy để quay lại

3.2



10.2 Xóa camera khỏi kênh (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Xóa thành công Xóa thất bại



11. Quản lý bộ nhớ trong NVR

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Màn hình cài đặt NVR Xóa thất bại

Nhấn Quản lý 
bộ nhớ

1 Dừng ghi hình 
khi hết dung 

lượng

Ghi đè bộ nhớ 
khi hết dung 

lượng

Format bộ nhớ
2

Nhấn đồng ý 
để xóa bộ nhớ

3

*Chỉ áp dụng cho Owner/Admin



11. Quản lý bộ nhớ trong NVR (tt)

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Xóa thành công Xóa thất bại



12. Quản lý nhóm

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

88

 

Chỉ áp dụng đối với người dùng là Owner. Admin/Shared không thể truy cập chức năng này.      

Chọn Quản 
lý nhóm

Trường hợp chưa có nhóm 
nào

Trường hợp đã có nhóm



12. Quản lý nhóm
12.1 Thêm nhóm/thêm địa điểm vào nhóm
12.1.1 Thêm nhóm level 1

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Chỉ áp dụng đối với người dùng là Owner. Admin/Shared không thể truy cập chức năng này.      

Chọn Thêm 
nhóm

1

Nhập tên 
nhóm

2

Nhấn Hoàn 
tất

3



12.1.1 Thêm nhóm level 1 (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

90

 

Chỉ áp dụng đối với người dùng là Owner. Admin/Shared không thể truy cập chức năng này.      

Trường hợp thành công Trường hợp thất bại



12.1.1 Thêm nhóm level 1 (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấn “+” để tạo 
thêm nhóm cùng 

cấp với nhóm 
“Miền Nam”

Nhấn vào nhóm miền 
Nam để tạo nhóm 

con/địa điểm thuộc nhóm 
miền Nam

*Lưu ý
- Tại màn hình nhóm cấp 1, chỉ cho 
phép tạo nhóm cùng cấp, không thể 
thêm địa điểm
- Được tạo tối đa đến nhóm cấp 5



12.1.2 Thêm nhóm con

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấn chọn để 
thêm nhóm con 

thuộc “miền Nam”

Tạo nhóm con “Vùng 5” cho 
“Miền Nam” thành công

Nhấn “+” để tạo 
thêm nhóm cùng 

cấp với nhóm 
“Vùng 5”

1

2
Đặt tên nhóm và 

xác nhận tương tự 
tại mục 2,1,1

3



12.1.3 Thêm địa điểm vào nhóm

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấm chọn để 
thêm địa điểm

Trường hợp không có địa 
điểm để thêm vào nhóm

Nhấn “Thêm địa 
điểm” để tạo địa 

điểm mới

1



12.1.3 Thêm địa điểm vào nhóm (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấm chọn địa 
điểm muốn thêm

Danh sách địa điểm

Nhấn Áp dụng 
để hoàn tất thêm 

địa điểm vào 
nhóm

2

3

*Lưu ý
- Danh sách địa điểm chỉ hiển thị địa 
điểm chưa được thêm vào nhóm 
nào.



12.1.3 Thêm địa điểm vào nhóm (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Thêm địa điểm thành công Thêm địa điểm thất bại
Thêm địa điểm thất bại do 

nhóm “Miền Nam” đã bị xóa



12.1.3 Thêm địa điểm vào nhóm (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấn chọn để 
thêm nhóm

Nhấn “+” để tiếp 
tục thêm địa 

điểm hoặc nhóm

Nhấn chọn để 
thêm địa điểm

*Lưu ý
- Trong 1 nhóm cha chỉ có thể chứa nhóm con 
hoặc chỉ chứa địa điểm thuộc nhóm cha đó, 
không thể chứa đồng thời các nhóm con và địa 
điểm.

*Trường hợp nhóm 
cha “Miền Nam” đã 
chứa các địa điểm, 

khi chọn thêm nhóm 
con thì cần phải xóa 
tất cả địa điểm đã 

thêm trước đó

1

2

2



12.2 Chỉnh sửa/xóa nhóm
12.2.1 Chỉnh sửa tên nhóm

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấn chọn để 
sửa tên nhóm

Nhấn icon 3 
chấm để mở 

menu chức năng Nhập tên muốn 
thay đổi

1

2

3



12.2.1 Chỉnh sửa tên nhóm (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Nhấn “Hoàn tất” 
để kết thúc và 

lưu tên mới

Trường hợp thành công Trường hợp thất bại

4



12.2.1 Chỉnh sửa tên nhóm (tt)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Trường hợp nhóm đang thao tác đã 
bị xóa và danh sách nhóm trống

Trường hợp nhóm đang thao tác 
không tồn tại và còn tồn tại nhóm khác



12.2.2 Xóa nhóm
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Nhấn Xóa

Nhấn Xác 
nhận để 

xóa nhómNhấn Hủy 
để trở về 

trang Quản 
lý

1 2

2



12.2.2 Xóa nhóm (tt)
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Trường hợp thành công Trường hợp thất bại



12.2.3 Xóa địa điểm khỏi nhóm
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Nhấn Xóa

Nhấn icon 3 
chấm để mở 

menu chức năng

1

2 Nhấn Xác nhận 
để xóa địa điểm 

khỏi nhóm

3



12.2.3 Xóa địa điểm khỏi nhóm (tt)
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Trường hợp thành công Trường hợp thất bại



13. Quản lý quyền truy cập
13.1 Thêm thành viên
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Chọn Quản 
lý quyền truy 

cập

1

Nhấn để thêm 
thành viên

2

Nhấn để thêm 
thành viên

2

Nhập thông 
tin thành viên

3

Chỉ Owner có quyền thao tác tại mục Quản lý quyền truy cập



13.1 Thêm thành viên (tt)
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Nhấn Hoàn 
tất

4

Trường hợp thành công Trường hợp thất bại

*Mặc định không 
phân quyền cho 
thành viên vừa 

được thêm



13. Quản lý quyền truy cập
13.2 Sửa thông tin thành viên
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Nhấn chọn 
thành viên 

muốn chỉnh 
sửa

1

Nhấn chọn 
mục hồ sơ 

cá nhân

2
Nhấn Sửa

3



13.2 Sửa thông tin thành viên (tt)
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Nhấn chọn 
thông tin cần 
sửa và nhập 

nội dung

4

Nhấn Hoàn 
tất để kết 

thúc

5



13.2 Sửa thông tin thành viên (tt)
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Trường hợp thành công Trường hợp thất bại
Trường hợp thành viên 

đã bị xóa



13. Quản lý quyền truy cập
13.3 Xóa thành viên
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Nhấn chọn 
Xóa thành 

viên

2

Nhấn chọn 
thành viên 
muốn xóa

1

Nhấn Xác 
nhận

3



13.3 Xóa thành viên (tt)
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*Trạng thái chờ xóa Trường hợp thành công Trường hợp thất bại Trường hợp thành viên 
đã bị xóa



13. Quản lý quyền truy cập
13.4 Phân quyền
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Nhấn chọn 
thành viên 
muốn phân 

quyền

1

Nhấn chọn 
mục Quyền 

truy cập

2
Nhấn chọn 
thẻ tên để 
kiểm tra và 
phân quyền

3



13.4 Phân quyền (tt)
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Nhấn chọn 
loại phân 

quyền

4

Nhấn Tiếp tục
5

*Nhấn để 
xem chi tiết 

quyền

Trường hợp danh sách 
trống



13.4 Phân quyền
13.4.1 Phân quyền theo địa điểm
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6
Chọn địa 

điểm muốn 
chia sẻ

Danh sách địa điểm

7
Nhấn Lưu

Phân quyền thành công

8
Nhấn chọn 
để chỉnh 

sửa phạm vi 
phân quyền

*Lưu ý
- Khi thực hiện tùy chỉnh lại phạm vi 
phân quyền, nếu không chọn bất kì 
địa điểm/nhóm/thiết bị nào và bấm 
lưu thì thành viên này mặc định sẽ 
trở lại trạng thái chưa phân quyền.
-Các trường hợp được tính là thay 
đổi phạm vi phân quyền:

- Thay đổi từ “Địa điểm” qua 
“Nhóm”, “Thiết bị” và ngược lại.

- Trong mục “Nhóm”: Thay đổi cấp 
nhóm.



13.4 Phân quyền
13.4.2 Phân quyền theo nhóm
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6
Chọn nhóm 
muốn chia 

sẻ

Danh sách nhóm

7
Nhấn Lưu

Phân quyền thành công

8
Chọn Tùy 

chỉnh để cập 
nhật phân 

quyền

9

Chọn nhóm 
khác cấp



13.4.2 Phân quyền theo nhóm (tt)
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10.1
Nhấn xác 

nhận để thay 
đổi

Nhấn Hủy 
để quay lại

10.2

11

Sau khi chọn 
cấp nhóm, 

tiếp tục chọn 
nhóm muốn 
phân quyền

12
Nhấn Lưu để 
xác nhận thay 

đổi

*Lưu ý
- Sau khi thay đổi phạm vi áp dụng 
tại bước 10, cần chọn nhóm theo 
cấp mới và nhấn Lưu để hoàn tất 
quá trình.
- Nếu quá trình lưu thay đổi không 
thành công (lỗi mạng, tắt app,…) thì 
kết quả sẽ không được lưu lại, phạm 
vi phân quyền không thay đổi.



13.4 Phân quyền
13.4.3 Phân quyền theo thiết bị
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6
Chọn thiết bị 
muốn chia 

sẻ

Danh sách thiết bị

7
Nhấn Lưu

Phân quyền thành công

8
Chọn Tùy 

chỉnh để cập 
nhật phân 

quyền



13.4 Phân quyền
13.4.4 Thay đổi phạm vi phân quyền
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*Lưu ý
- Chỉ có thể phân quyền 1 trong 3 mục Địa 
điểm/Nhóm/Thiết bị.
- Trường hợp thay đổi mục phân quyền, cần 
xác nhận thay đổi do hành động này sẽ xóa tất 
cả thiết lập trước đó sau khi hoàn tất.
- Việc thay đổi cấp trong mục Nhóm cũng sẽ 
được tính là thay đổi phạm vi phân quyền và 
cần xác nhận.



13. Phân quyền
3.5 Thay đổi quyền
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Nhấn chọn 
thẻ tên để 
kiểm tra và 
phân quyền

1

Nhấn chọn 
loại phân 

quyền

2

Nhấn Xác 
nhận

3
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14.Ngữ cảnh 
14.1 Hẹn giờ

Chọn mục 
“Quản lý” 

và chọn 
“Ngữ cảnh”

1

Nhấn vào biểu 
tượng “+” hoặc 
nút “Thêm kịch 
bản” để tạo kịch 

bản mới

2

Tên cho kịch bản 
(bắt buộc)
Cấu hình lặp lại 
(bắt buộc)

3



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

120

14.1 Hẹn giờ (tt)

Tên kịch bản cho 
phép:
∙ a-z  

∙ A-Z  

∙ 0-9  

∙ Tiếng việt có 
dấu 

∙ Từ 1-30 kí tự. 

Không bao gồm: 
Ký tự đặc biệt và 
hình ảnh emoji.

4

Thiết lập thời gian 
chạy kịch bản

5

Thiết lập thời gian 
lặp lại kịch bản

6
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Nhấn vào biểu 
tượng “+” hoặc 
nút “Chọn thiết 
bị” để chọn các 
thiết bị cho kịch 

bản

7
Chọn các thiết bị 
cho kịch bản. Có 
thể chọn nhiều 

thiết bị.

8

Nhấn nút “Chọn” 
để xoá thiết bị đã 
chọn ở danh sách 

lệnh “Thì”

9.1

Nhấn chọn để thiết 
lập từng thiết bị

9.2
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14.1 Hẹn giờ (tt)
9.1 Xoá thiết bị khỏi danh sách đã chọn

Chọn các thiết bị 
muốn xoá và 

nhấn biểu tượng 
để xoá  

9.1.1

Nhấn “Xác 
nhận” để xác 

nhận xoá thiết bị

9.1.2
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Cài đặt “Đảo 
trạng thái”: Đảo 
ngược trạng thái 
“Bật” sang “Tắt” 
hoặc ngược lại

9.2.1.1
Nhấn để mở thiết 
lập thời gian đếm 
ngược để thực 
hiện Đảo trạng 

thái

Thiết lập thời gian 
đếm ngược thực 
hiện Đảo trạng 

thái

9.2.1.2 9.2.1.3
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Thiết lập các cấu 
hình của Điều hoà:
•Trạng thái điều 
hoà: mặc định là 
Bật

•Chế độ: mặc định 
là Tự động

•Nhiệt độ
•Quạt: mặc định là 
Tự động

9.2.2.1

Thiết lập Chế độ 
của Điều hoà.

Chọn "Không 
thiết lập" để 
không gửi chế độ 
đến điều hòa khi 
kịch bản được 
kích hoạt.

9.2.2.3

Thiết lập Trạng 
thái của Điều hoà.

9.2.2.2
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Thiết lập Chế độ 
của Điều hoà.

Chọn "Không 
thiết lập" để 
không gửi chế độ 
quạt đến điều 
hòa khi kịch bản 
được kích hoạt.

9.2.2.5
Thiết lập thời gian 
đếm ngược thực 
hiện Đảo trạng 

thái

9.2.2.6

14.1 Hẹn giờ (tt)

Thiết lập nhiệt độ 
của điều hoà

9.2.2.4
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Để huỷ kịch bản, 
nhấn nút quay về 
hoặc nút “Huỷ”

10

Nhấn nút “Xác 
nhận” để xác 

nhận huỷ kịch bản

Thông báo huỷ 
kịch bản thành 

công

11 12
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Nhấn và giữ vào 
kịch bản để hiển 
thị menu “Chỉnh 
sửa kịch bản”

1

Nhấn nút “Xác 
nhận” để xác 

nhận huỷ kịch bản

Thông báo huỷ 
kịch bản thành 

công

2 3
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14.1 Hẹn giờ (tt)

Nhấn nút quay lại 
hoặc “Huỷ” để 

huỷ bỏ chỉnh sửa 
kịch bản

4
Nếu đã thực hiện 
thay đổi ở mục 

“Nếu” hoặc “Thì”, 
cần xác nhận việc 

huỷ bỏ

Sau khi thực hiện 
thay đổi, nhấn nút 
“Hoàn tất” để lưu 

các thay đổi

5 6
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14.Ngữ cảnh 
14.2 Tự động

Chọn mục 
“Quản lý” 

và chọn 
“Ngữ cảnh”

1

Chọn thẻ “Tự 
động” để tạo 
kịch bản Tự 

động

2

Nhấn vào biểu 
tượng “+” hoặc 
nút “Thêm kịch 
bản” để tạo kịch 

bản mới

3
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14.2 Tự động (tt)

Đặt tên (bắt 
buộc)
Chọn thời gian 
bắt đầu và kết 
thúc (bắt buộc)

4

Thiết lập điều 
kiện Nếu

5.1

Thiết lập điều 
kiện Thì

5.2
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14.2 Tự động (tt)

Nhấn vào biểu 
tượng “+” 
hoặc nút 

“Chọn thiết 
bị” để chọn 

các thiết bị cho 
kịch bản

5.1.1

Thực hiện thiết 
lập tương tự 

Thiết lập công 
tắc Leto

5.1.2
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14.2 Tự động (tt)

Chọn cảm 
biến hiện diện 
đã thêm vào 
và nhấn nút 
“Tiếp tục”

5.1.3
Nhấn vào cảm 
biến hiện diện 

đã chọn để thiết 
lập

5.1.4

Thiết lập trạng 
thái cho cảm biến

5.1.5
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14.2 Tự động (tt)

Nhấn vào biểu 
tượng “+” hoặc 
nút “Chọn thiết 

bị” để chọn 
các thiết bị cho 

kịch bản

5.2.1

Thực hiện thiết 
lập tương tự 

Thiết lập công 
tắc Leto

5.2.2

Thực hiện thiết 
lập tương tự 
Thiết lập điều 

hoà 

5.2.3
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15. Quản lý vai trò
15.1 Danh sách vai trò

Nhấn chọn 
Quản lý vai 

trò

1

Danh sách vai trò

Nhấn chọn 
dấu 3 chấm

2

Xem chi tiết 
quyền của 

vai trò

3

Vai trò mặc định 
của VMS

Vai trò tùy 
chỉnh của 

doanh nghiệp

*Chỉ Owner/Admin có quyền truy cập chức năng Quản lý vai trò
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15. Quản lý vai trò
15.1 Danh sách vai trò

Vai trò mặc định Định nghĩa

Owner (Chủ sở hữu) Là chủ sở hữu 1 doanh nghiệp có trong hệ thống VMS, có toàn quyền thao tác và quản 
lý đối với doanh nghiệp.

Administrator (Quản trị viên)

Là người quản trị được Owner ủy quyền để thực hiện các công việc quản lý. 
Administrator có chức năng thay thể Owner thực hiện các công việc quản lý trong doanh 
nghiệp (trừ tác vụ quản lý giấy phép doanh nghiệp và gói dịch vụ)
- Quản lý thành viên: Tạo/sửa/xóa thành viên
- Phân quyền truy cập tài nguyên trong doanh nghiệp (Technician, Viewer và Custom)
- Thêm/xóa các thiết bị
- Điều khiển và cài đặt các thiết bị

Technician (Kỹ thuật viên)

Là người cài đặt, cấu hình thiết bị, bảo trì, sửa chữa, và giám sát thiết bị trong doanh 
nghiệp. Cụ thể:
- Thêm thiết bị
- Điều khiển và cài đặt các thiết bị.
- Cài đặt các chức năng

Viewer (Giám sát viên)
Là người được ủy quyền chỉ để theo dõi và giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị 
trong doanh nghiệp mà không có quyền chỉnh sửa.
- Điều khiển các thiết bị.

*User có vai trò “Quản trị viên” trước đây sẽ được tự động chuyển thành quyền Kỹ thuật viên của 
hệ thống mới với các quyền tương tự để phù hợp với bản chất. Việc thay đổi sẽ không ảnh hướng 
tới hoạt động của người dùng.
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15. Quản lý vai trò
15.2 Tạo vai trò tùy chỉnh

Nhấn “+”
1

Nhập thông 
tin vai trò

2

Nhấn Tiếp 
tục

3

Chọn quyền 
cho vai trò 

theo nhu cầu

4

Nhấn Lưu

5
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15. Quản lý vai trò
15.3 Sửa thông tin vai trò

*Note: Không cho phép chỉnh sửa 
hoặc xóa với 3 quyền mặc định là 
Quản trị viên, Kĩ thuật và Giám sát 
viên.

Nhấn chọn 
dấu 3 chấm

1

Nhấn chỉnh 
sửa

2
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15. Quản lý vai trò
15.3 Sửa thông tin vai trò

Nhập thông 
tin chỉnh sửa

4

Nhấn Hoàn 
tất

5

Nhấn chọn 
thông tin vai 

trò

3
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15. Quản lý vai trò
15.4 Cập nhật quyền cho vai trò

Chọn quyền 
theo mong 

muốn

2

Nhấn Lưu
3

Nhấn chọn 
Quyền thao 

tác

1
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16. Trạng thái thiết bị
16.1 Xem thông báo

Cách 1: Xem từ trung tâm thông 
báo của thiết bị

Nhấn chọn 
thông báo

Cách 2: Truy cập Trung tâm 
cảnh báo của VMS

Nhấn chọn mục 
Thông báo
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16. Trạng thái thiết bị
16.2 Lịch sử trạng thái thiết bị

Nhấn chọn mục Quản 
lý > Chọn Trạng thái 
thiết bị

1

*Mặc định hiển thị lịch sử trạng thái thiết bị trong ngày hiện tại

Lọc địa điểm

Lọc loại dữ liệu

Loại thiết bị

Lọc ngày

2.1

2.2 2.3

2.4
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16. Trạng thái thiết bị
16.2 Lịch sử trạng thái thiết bị

Chọn ngày cần lọc

2.1.1

Nhấn chọn địa 
điểm cần lọc

2.2.1

Nhấn Áp dụng

2.1.2

Lọc ngày

Nhấn để chọn tất 
cả hoặc bỏ chọn 
tất cả

2.2.2

Nhập để tìm tên địa điểm 
hoặc địa chỉ

Nhấn Lưu để lọc
2.2.3

Lọc địa điểm



16. Trạng thái thiết bị
16.2 Lịch sử trạng thái thiết bị
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2.3.1

2.4.1

2.3.2

Lọc thiết bị

2.4.2

Lọc loại dữ liệu

Nhấn chọn địa 
điểm cần lọc

Nhập để tìm tên 
thiết bị hoặc địa 
điểm

Nhấn Lưu
Nhấn Áp dụng

Nhấn chọn loại dữ 
liệu cần lọc
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17. Cài đặt nâng cao
Advanced config (Cài đặt nâng cao): Cung cấp các cài đặt nâng cao cho Camera và NVR FPT trên ứng dụng FPT VMSmart, giúp tăng độ linh hoạt và chủ 

động của DN trong việc thiết lập cấu hình thiết bị. Với 1 số trường hợp đặc biệt, FPT VMSmart sẽ cung cấp thêm 1 số tính năng không có trong danh sách này.

Quyền sử dụng chức năng áp dụng cho các vai trò: Chủ sở hữu, Quản trị viên, Kỹ thuật viên.

Danh sách tính năng:

• NVR:

1. Tạo tài khoản user NVR: Tạo thêm tài khoản sử dụng trực tiếp trên NVR

2. Đổi mật khẩu tài khoản Admin của NVR: Hiển thị và cho phép đổi password tài khoản Admin của NVR.

3. Cấu hình Netservice: Cho phép bật/tắt cấu hình Netservice đã thiết lập trên NVR

• Camera:

1. Cấu hình DHCP (Với tất cả dòng camera của FPT): Cho phép bật/tắt và cấu hình DHCP.

2. Bật/tắt ONVIF (Với camera IQ 3S, Dome 4, Bullet 5, Dome 5i, Bullet 5i): Cho phép bật/tắt giao thức ONVIF của camera.

3. Điều chỉnh tài khoản ONVIF camera (Với camera IQ 3S, Dome 4, Bullet 5, Dome 5i, Bullet 5i): Cho phép cập nhật, thay đổi tài khoản ONVIF 

camera  

4. Cài đặt Encode camera (Với tất cả dòng camera của FPT): Cho phép thực hiện các cài đặt như chỉnh sửa độ phân giải, FPS,…

5. Reset AP mode camera (Với camera IQ 2, IQ 2S, IQ 3, IQ 3S): Reset cấu hình AP mode camera về mặc định.

6. Bật/tắt AP mode camera (Với camera IQ 2, IQ 2S, IQ 3, IQ 3S): Cho phép tùy chọn bật hoặc tắt chế độ AP mode camera.

7. Điều chỉnh âm lượng Micro (Với camera IQ 3S, Dome 5i, Bullet 5i): Tùy chỉnh âm lượng ghi của micro
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17. Cài đặt nâng cao

1

Tại màn hình Livestream của Camera/NVR, 
nhấn vào icon Cài đặt

2
Nhấn “Cài đặt nâng cao”
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17. Cài đặt nâng cao

Màn hình cài đặt nâng cao NVR

*Các bước config, lưu, quy định tính năng áp dụng tương tự như desktop.

3

Nhấn chọn tính năng 
cần truy cập

Màn hình cài đặt nâng cao Camera
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7

B. DESKTOP
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1. Đăng nhập tài khoản FPT VMSmart

1.Tại màn hình Thiết lập tài 
khoản

2. Nhập số điện thoại và mật 
khẩu 3. Mã OTP sẽ được gửi về 

số điện thoại vừa đăng kí



1. Đăng nhập tài khoản FPT VMSmart (tt)
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4. Nhập mã OTP và xác nhận 5. Trường hợp nhập sai OTP, nhập lại hoặc 
chọn Yêu cầu gửi lại mã OTP

Lưu ý: 
- Mỗi ngày khách hàng chỉ được nhập OTP tối đa 3 lần
- Tài khoản được đăng nhập tối đa 5 thiết bị. Có thể xem danh sách và đăng xuất để đăng nhập mới



2. Chức năng quên mật khẩu (tt)
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1. Tại màn hình đăng nhập,
chọn Quên mật khẩu. 

2. Nhập số điện thoại đăng 
ký tài khoản



2. Chức năng quên mật khẩu (tt)
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3. Nhập mã OTP vừa được 
gửi về điện thoại

4. Nhập mật khẩu & nhập lại mật khẩu 
mới. Nhấn Lưu mật khẩu để hoàn tất



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng
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1. Chọn icon mũi tên trên 
màn hình để chọn xem theo từng 

Camera   

2. Lựa chọn camera cần xem bằng cách:
- Chọn camera phía cột bên trái 

- Hoặc click trực tiếp vào video phía bên 
phải



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Tính năng chụp ảnh, quay 
video

Tính năng xem video toàn màn hình



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Tính năng xoay (áp dụng cho 
camera có tính năng này)

Tính năng đàm thoại 2 chiều (áp dụng 
cho camera có tính năng này)

Phạm vi áp dụng: áp dụng tùy thuộc vào thiết bị được hỗ trợ, bao 
gồm hai dòng camera mới là IQ3s và Play 3



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Chọn nút “Xem lại 24/7”, lựa chọn 
“Đám mây” và camera cần xem lại Lựa chọn dữ liệu cần xem theo ngày

Định dạng: dữ liệu video liên tục “Ghi hình 24/7”/ dữ liệu ghi hình theo sự kiện



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Chọn nút “Xem lại 24/7” và chọn 
“Bộ nhớ trong” lựa chọn 

camera cần xem lại
Lựa chọn dữ liệu cần xem 

theo ngày 

Định dạng: dữ liệu khi xem theo bộ nhớ trong sẽ được ghi theo khung giờ (độ 
dài 15 phút cho mỗi video) và ghi theo sự kiện



4. Quản lý địa điểm
4.1 Thêm địa điểm mới
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B1: Nhấn chọn Quản lý địa điểm B2: Chọn mục “+” để thêm 
địa điểm và đặt tên địa điểm

B3: Điền đầy đủ trường 
thông tin theo yêu cầu và 

nhấn nút “Thêm”

Người dùng là quản trị viên (QTV) hoặc thành viên không được phép truy cập mục Quản lý địa điểm



4. Quản lý địa điểm
4.2 Thay đổi thông tin địa điểm
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B1: Tại mục Quản lý địa điểm 
và chọn địa điểm muốn thay 

đổi thông tin
B3: Đổi tên Địa điểm và 
chọn Tiếp tục để lưu lại

B2: Nhấn vào nút Chỉnh sửa để 
thay đổi thông tin



4. Quản lý địa điểm
4.3 Thêm nhóm
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B1: Tại mục Quản lý địa điểm 
và chọn Thêm nhóm

B2: Điền tên địa điểm mong muốn và 
nhấn nút Thêm 



4. Quản lý địa điểm
4.3 Chỉnh sửa nhóm địa điểm (tt)
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B1:  Khi muốn chỉnh sửa tên nhóm đã tạo, 
nhấp vào icon trong hình để chỉnh sửa 

B2: Thay đổi tên mong muốn và 
nhấn nút Lưu lại 



4. Quản lý địa điểm
4.4 Thêm địa điểm vào nhóm
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B1:  Khi muốn thêm địa điểm vào nhóm đã 
tạo, nhấn vào icon trong hình để chỉnh sửa 

B2: Lựa chọn các địa điểm khả dụng 
và nhấn nút Thêm
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4. Quản lý địa điểm
4.5 Tạo nhóm con

B1:  Khi muốn tạo nhóm nhỏ vào nhóm 
đã có trước đó, bạn cần nhấn vào

 icon + như trong hình để chỉnh sửa 

B2: Nhập tên nhóm và nhấn nút 
Thêm

Lưu ý: Khi thêm nhóm mới vào nhóm đã 
có địa điểm, hệ thống sẽ đưa ra cảnh 
báo. Bạn cần “Xác nhận” để tiếp tục.

Lưu ý:  Trong 1 nhóm lớn chỉ có thể chứa nhóm con hoặc chỉ chứa địa điểm thuộc nhóm lớn đó, không thể chứa đồng thời các nhóm con và địa 
điểm. Nếu muốn thêm nhóm phải xoá các địa điểm trước đó
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4. Quản lý địa điểm
4.6 Xóa nhóm

B1:  Khi muốn xóa nhóm đã tạo, bạn cần 
nhấn vào icon “x” như trong hình để xóa

B2: Trước khi xóa nhóm, hệ thống sẽ 
đưa ra cảnh báo. Bạn cần “Xác nhận” 

để xóa nhóm.
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5. Quản lý phân quyền
5.1 Thêm nhân viên

B1: chọn mục Quản lý và chọn tab Phân 
quyền, nhấn nút Thêm nhân viên

B2: Chọn Nhập thông tin nhân 
viên và nhấn nút Thêm

Chỉ áp dụng đối với người dùng là Owner. Admin/Shared không thể truy cập chức năng này.      
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Chỉnh sửa thông tin nhân viên

B1: Khi bạn muốn chỉnh sửa thông tin nhân 
viên, hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa  

B2: Đối với phần chỉnh sửa thông tin 
nhân viên, bạn có thể thay đổi tên và 
chức danh, sau đó nhấn nút Lưu lại
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Phân quyền nhân viên

B1: Khi bạn muốn phân quyền dành cho 
nhân viên, hãy nhấn nút Phân quyền  

B2: Lựa chọn phân quyền cho nhân viên theo 
cấp độ Quản trị viên và Giám sát viên
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5.2 Phân quyền nhân viên (tt)

Chi tiết quyền truy cập của Quản trị viên 
Chi tiết quyền truy cập của Giám sát viên 
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5.2 Phân quyền nhân viên (tt)

*Lưu ý:
-  Chỉ có thể phân quyền 1 trong 3 mục Địa điểm/Nhóm/Thiết bị
- Trường hợp thay đổi mục phân quyền, cần xác nhận thay đổi do hành động này sẽ xóa tất cả thiết lập trước đó sau khi hoàn 

tất.
- Việc thay đổi cấp trong mục Nhóm cũng sẽ được tính là thay đổi phạm vi phân quyền và cần xác nhận.

Lựa chọn phạm vi áp dụng:
- Bạn có thể lựa chọn phân quyền 

xem camera  theo: Thiết bị, Địa 
điểm và Nhóm

- Sau đó, nhấn Lưu lại để hoàn tất 
phân quyền
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5. Quản lý phân quyền
5.3 Xóa quyền truy cập nhân viên

B1: Khi bạn muốn xóa nhân viên khỏi hệ thống, 
bạn hãy nhấn vào nút Xóa như trong hình 

B2: Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và bạn cần 
ấn Xác nhận để hoàn tất thao tác 



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.1 Truy cập tính năng
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Đếm người, chọn nút 

Tiếp theo
B2: Sau khi truy cập, phần Lịch sử ghi 

nhận để xem chi tiết về dữ liệu
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6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm 
người
6.2 Xuất dữ liệu

Khi xem dữ liệu chi tiết, bạn có thể lọc dữ 
liệu theo:

Theo ngày, tháng Theo địa điểm Theo thiết bị



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.3 Xuất dữ liệu
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B1: Nhấp vào nút Xuất dữ liệu
B2: Dữ liệu sẽ được lưu về máy dưới định 
dạng Excel (*.csv), nhấp nút Save để tải về



7. Tính năng cảnh báo – Trung tâm cảnh báo
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1. Để truy cập tính năng, hãy nhấp 
vào phần Cảnh báo. Tại đây, toàn bộ 

cảnh báo sẽ được hiển thị

2. Khi muốn xem một cảnh báo bất ký, 
bạn có thể nhấp chuột trực tiếp vào 

video. Chi tiết video cảnh báo sẽ hiển 
thị ở góc bên phải màn hình



7. Tính năng cảnh báo – Trung tâm cảnh báo (tt)

Tại trung tâm cảnh báo
Bạn lọc và xem cảnh báo theo dạng:

- Tất cả: Hiển thị toàn bộ cảnh báo 
- Địa điểm: Hiển thị toàn bộ cảnh báo phân theo địa điểm
- Cảnh báo: Chế độ này sẽ phân loại cảnh báo theo Hành động 

(cảnh báo chuyển động) và Con người (cảnh báo khi có người 
tới gần)
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7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
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1

Nhấn nút “Bản đồ cảnh báo”.

2

Nhấn nút “Thêm bản đồ”.



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo (tt)
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3.2

Thêm bản đồ 
địa điểm

3.1

Thêm bản đồ 
thiết bị



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.1 Bản đồ thiết bị 
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Nhập thông tin “Bản đồ thiết bị” Thêm bản đồ thành công 



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.2 Bản đồ địa điểm 
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Nhập thông tin “Bản đồ thiết bị” Thêm bản đồ thành công 



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.3 Nhận thông báo trên bản đồ
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Khi có cảnh báo xuất hiện trên bản đồ địa điểmKhi có cảnh báo xuất hiện trên bản đồ thiết bị



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.4 Xem thông báo trên bản đồ

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

180

1.2

Nhấn icon để 
mở rộng

1.1
Nhấn vào 

thumbnail để mở 
rộng thanh xem 

chi tiết. 



7.4 Xem thông báo trên bản đồ (tt)
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2.2

Xem livestreams

2.1

Nhấn xem cảnh 
báo 

2.3

Hiển thị thông 
tin liên hệ
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7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.5 Tạo bản sao

21 Nhấn “Tạo bản 
sao” Đặt tên cho bản sao của bản đồ 



7.5 Tạo bản sao (tt)
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Tạo bản sao thành công Tạo bản sao thất bại



7. Tính năng cảnh báo – Bản đồ cảnh báo
7.6 Chia sẻ bản đồ
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Nhấn “Chia sẻ” để chia sẻ bản đồ 
Chọn nhân viên và nhấn nút 
“Chia sẻ” để chia sẻ bản đồ1

2



7.6 Chia sẻ bản đồ (tt)
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Chia sẻ thành công Chia sẻ thất bại
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8. Quản lý thiết bị
8.1 Thêm thiết bị

Nhấn “Thêm thiết bị” để thêm thiết 
bị camera/NVR vào tài khoản1

Thêm thủ công2.1

Quét thiết bị 
cùng mạng2.3

Thêm bằng 
file Excel2.2

Chọn các điều kiện để lọc thiết bị. 
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8. Quản lý thiết bị
8.1 Thêm thiết bị 
8.1.1 Thủ công

Chọn địa điểm muốn thêm thiết bị 
và nhấn Tiếp theo1 Nhập thông tin thiết bị muốn thêm 

và nhấn Lưu.2 Danh sách kết quả sau quá trình 
thêm thiết bị

Nhấn Tiếp theo để thêm3



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

188

8. Quản lý thiết bị
8.1 Thêm thiết bị
8.1.2 File Excel

Chọn địa điểm muốn thêm thiết bị1 Nhấn Tải lên để tải tệp từ thiết bị. 3 Danh sách kết quả sau quá trình 
thêm thiết bị

Nhấn Tải xuống 
để tải về mẫu file 

Excel. 

2
Nhấn Tiếp theo 
để thêm thiết bị. 4
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8. Quản lý thiết bị
8.1 Thêm thiết bị
8.1.2 Quét thiết bị cùng mạng

Chọn địa điểm muốn thêm thiết bị1 Nhấn Quét để quét thiết bị cùng 
mạng. 2 Danh sách kết quả sau quá trình 

thêm thiết bị

Chọn thiết bị 
muốn thêm

3
Nhấn Tiếp theo 
để thêm thiết bị. 4



Lựa chọn “Chẩn đoán” để chẩn 
đoán NVR 

2
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8. Quản lý thiết bị
8.2 Chẩn đoán
8.2.1 Chẩn đoán camera

Chọn nút “Quản lý” và chọn “Cài đặt” 
để xem cài đặt của camera

1
Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng cho dòng camera IQ2, 
IQ2S, IQ 3 và Play
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

Lựa chọn một, nhiều hoặc tất cả 
hạng mục để chẩn đoán

3
Nhấn nút Chẩn đoán để bắt đầu quá 

trình chẩn đoán

4
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

Hệ thống đang chẩn đoán 
các hạng mục đã chọn.

5 Lưu ý: Trong quá trình hệ thống 
chạy chẩn đoán, nếu đóng ứng 

dụng hoặc tính năng, hoặc 
chuyển tính năng, phải bắt đầu 

lại chẩn đoán từ bước 3.

Trong quá trình hệ thống chạy chẩn đoán, có thể 
xảy ra lỗi do sự cố kỹ thuật. Nhấn nút Thử lại để thử 

lại quá trình chẩn đoán với các hạng mục đã chọn

6
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

Hệ thống chẩn đoán các hạng mục 
thành công và không có/không còn lỗi

7 8
Hệ thống chẩn đoán các hạng mục 

thành công và có lỗi, hiển thị với icon
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

Khi di chuột vào icon     , nút “Xử lý” sẽ xuất hiện. 
Nhấn để xử lý lỗi của hạng mục.

8 9
Hệ thống đang tiến hành xử lý lỗi 

với trạng thái “Vui lòng đợi”

Lưu ý: Để xác minh lỗi đã được xử lý, người 
dùng cần chạy lại quá trình chẩn đoán.
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

Khi trạng thái là “Vui lòng đợi” và xảy ra một trong các 
trường hợp sau:
• Tắt ứng dụng, tính năng hoặc chọn menu khác
• Người dùng khác thao tác cùng thiết bị
Hệ thống sẽ lưu thao tác xử lý theo Serial Number của 
camera và trạng thái xử lý trong 3 phút để tránh lặp lại.

10 11
Khi hệ thống không kết nối được 
camera (đang reboot, mất nguồn,…) 
trạng thái chẩn đoán sẽ hiển thị icon
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8.2.1 Chẩn đoán camera (tt)

12
Khi nhấn thử lại nhiều lần, camera sẽ khóa 
và không cho phép hệ thống chẩn đoán

13
Khi di chuột vào icon     , nút “Thử lại” sẽ xuất 
hiện. Nhấn để thử chẩn đoán lại của hạng mục.
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Lựa chọn “Chẩn đoán” để chẩn 
đoán NVR 

2

8.2 Chẩn đoán
8.2.2 Chẩn đoán NVR

Chọn nút “Quản lý” và chọn “Cài đặt” 
để xem cài đặt của NVR

1
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

Lựa chọn một, nhiều hoặc tất cả 
hạng mục để chẩn đoán

3
Nhấn nút Chẩn đoán để bắt đầu quá 

trình chẩn đoán

4
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

Hệ thống đang chẩn đoán 
các hạng mục đã chọn.

5 Lưu ý: Trong quá trình hệ thống 
chạy chẩn đoán, nếu đóng ứng 

dụng hoặc tính năng, hoặc 
chuyển tính năng, phải bắt đầu 

lại chẩn đoán từ bước 3.

Trong quá trình hệ thống chạy chẩn đoán, có thể 
xảy ra lỗi do sự cố kỹ thuật. Nhấn nút Thử lại để thử 

lại quá trình chẩn đoán với các hạng mục đã chọn

6
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

Hệ thống chẩn đoán các hạng mục 
thành công và không có/không còn lỗi

7 8
Hệ thống chẩn đoán các hạng mục 

thành công và có lỗi, hiển thị với icon
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

Khi di chuột vào icon     , nút “Xử lý” sẽ xuất hiện. 
Nhấn để xử lý lỗi của hạng mục.

8 9
Hệ thống đang tiến hành xử lý lỗi 

với trạng thái “Vui lòng đợi”

Lưu ý: Để xác minh lỗi đã được xử lý, người 
dùng cần chạy lại quá trình chẩn đoán.
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

Khi trạng thái là “Vui lòng đợi” và xảy ra một trong các 
trường hợp sau:
• Tắt ứng dụng, tính năng hoặc chọn menu khác
• Người dùng khác thao tác cùng thiết bị
Hệ thống sẽ lưu thao tác xử lý theo Serial Number của 
camera và trạng thái xử lý trong 3 phút để tránh lặp lại.

10 11
Khi hệ thống không kết nối được 
camera (đang reboot, mất nguồn,…) 
trạng thái chẩn đoán sẽ hiển thị icon
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8.2.2 Chẩn đoán NVR (tt)

12
Khi nhấn thử lại nhiều lần, camera sẽ khóa 
và không cho phép hệ thống chẩn đoán

13
Khi di chuột vào icon     , nút “Thử lại” sẽ xuất 
hiện. Nhấn để thử chẩn đoán lại của hạng mục.
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Lựa chọn “Xoá” để xoá 
thiết bị ra khỏi tài khoản

2

8. Quản lý thiết bị
8.3 Xoá thiết bị

Chọn nút “Quản lý” và chọn 
“Xoá” xoá thiết bị để xoá thiết bị

1

Lưu ý: Chỉ Owner có quyền xóa thiết bị. Khi xóa, 
Admin/Share mất quyền và không thấy thiết bị.
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Thông báo xoá thành công/thất bại

4

8.3 Xoá thiết bị (tt)

Khi đã xác nhận “Xóa”, thiết bị sẽ chuyển sang 
trạng thái vô hiệu hóa trong quá trình xóa

3



8. Quản lý thiết bị
8.4 Hiển thị địa chỉ RTSP camera
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Nhấn mở cài 
đặt camera

1



8.4 Hiển thị địa chỉ RTSP camera (tt)
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Nhấn để xem Nhấn để copy 2 3

Trang Cài đặt camera



8.5 Quản lý bộ nhớ
8.5.1 Bộ nhớ trong/thẻ nhớ camera
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Nhấn để mở quản lý bộ nhớ1

Màn hình quản lý bộ nhớ
Xóa dữ liệu3

Nhấn để tắt/mở ghi hình 24/72



8.5.1 Bộ nhớ trong/thẻ nhớ camera (tt)
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Nhấn đồng ý để xóa
3



8.5.1 Bộ nhớ trong/thẻ nhớ camera (tt)
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Xóa thành công Xóa thất bại



8. Quản lý thiết bị
8.6 Chế độ nhìn đêm
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Nhấn để mở cài đặt1



8.6 Chế độ nhìn đêm (tt)
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Camera có đèn rọi

Nhấn chọn để chuyển chế độ

Camera không có đèn rọi

2



8. Quản lý thiết bị
8.7 Xoay hình ảnh
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Tắt bật chức năng xoay hình ảnh 
Nhấn để mở cài đặt

1
2



8. Quản lý thiết bị
8.8 Tự động cảnh báo
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Nhấn để bật các các loại phát hiệnNhấn để mở cài đặt
1 2



8. Quản lý thiết bị
8.9 Báo động thông minh
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Tắt/ bật âm thanh khi có báo động

Tắt/ bật đèn khi có báo động

Điều chỉnh thời gian báo 
động

Nhấn để mở cài đặt
1 2



8.9 Báo động thông minh (tt)
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Nhấn chọn thời gian áp dụng

3

Nhấn Áp dụng để hoàn tất

4



8. Quản lý thiết bị
8.10 Cảnh báo vùng
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Nhất giữ và kéo chuột chọn vùng cảnh báo. Vùng đỏ là vùng nhận 
cảnh báo

Phím chức năng làm lại cho phép chọn lại vùng cảnh báo

Nhấn để mở cài đặt
1 2



8.10 Cảnh báo vùng (tt)
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Chọn " Đóng" để lưu vùng cảnh báo "Đồng ý" để hoàn tất lưu vùng cảnh báo
3 4



9. Quản lý vai trò
9.1 Danh sách vai trò
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Vai trò mặc định Định nghĩa 

Owner (Chủ sở hữu) 
Là chủ sở hữu 1 doanh nghiệp có trong hệ thống VMS, có toàn quyền thao tác và 
quản lý đối với doanh nghiệp. 

Administrator (Quản trị 
viên) 

Là người quản trị được Owner ủy quyền để thực hiện các công việc quản 
lý. Administrator có chức năng thay thể Owner thực hiện các công việc quản lý trong 
doanh nghiệp (trừ tác vụ quản lý giấy phép doanh nghiệp và gói dịch vụ) 
- Quản lý thành viên: Tạo/sửa/xóa thành viên 
- Phân quyền truy cập tài nguyên trong doanh nghiệp 
(Technician, Viewer và Custom) 
- Thêm/xóa các thiết bị 
- Điều khiển và cài đặt các thiết bị 

Technician (Kỹ thuật viên) 

Là người cài đặt, cấu hình thiết bị, bảo trì, sửa chữa, và giám sát thiết bị trong 
doanh nghiệp. Cụ thể: 
- Thêm thiết bị 
- Điều khiển và cài đặt các thiết bị. 
- Cài đặt các chức năng 

Viewer (Giám sát viên) 
Là người được ủy quyền chỉ để theo dõi và giám sát tình trạng hoạt động của thiết 
bị trong doanh nghiệp mà không có quyền chỉnh sửa. 
- Điều khiển các thiết bị. 

 

*User có vai trò “Quản trị viên” trước đây sẽ được tự động chuyển thành quyền Kỹ thuật viên của 
hệ thống mới với các quyền tương tự để phù hợp với bản chất. Việc thay đổi sẽ không ảnh hướng 
tới hoạt động của người dùng.



9. Quản lý vai trò
9.2 Tạo vai trò tùy chỉnh
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B1: Chọn mục Quản lý và chọn tab Quản 
lý vai trò, nhấn nút Thêm vai trò B2: Nhập thông tin vai trò



9. Quản lý vai trò
9.2 Tạo vai trò tùy chỉnh

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

221

 

B3: Nhấp chọn các quyền thao tác B4: Nhấn Thêm



9. Quản lý vai trò
9.3 Chỉnh sửa vai trò
9. Quản lý vai trò
9.3 Chỉnh sửa vai trò
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B1: Nhấn nút Chỉnh sửa

B2: Tại cửa sổ Chỉnh sửa, có thể thay đổi tên vai trò, chọn/bỏ 
chọn quyền thao tác.

B3: Nhấn Lưu
B1: Nhấn nút Chỉnh sửa

Lưu ý: Không cho phép chỉnh sửa vai trò mặc định Quản trị viên, Kỹ thuật viên, Giám sát viên



10. Trạng thái thiết bị
10.1 Xem thông báo trạng thái thiết bị
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1
Nhấn vào mục Cảnh 
báo để truy cập 
Trung tâm cảnh báo

Màn hình Trung tâm cảnh báo

Các thông báo lỗi 
trạng thái thiết bị

*Lưu ý: Do đặc thù của ứng dụng trên hệ điều hành, user cần phải mở app để 
nhận được thông báo trong mục Trung tâm cảnh báo



10. Trạng thái thiết bị
10.1 Xem thông báo trạng thái thiết bị
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2
Nhấn vào biểu tượng mũi 
tên để chọn chế độ xem 
mong muốn

3
Chọn chế độ xem theo 
Loại cảnh báo



10. Trạng thái thiết bị
10.2 Lịch sử trạng thái thiết bị
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1
Nhấn vào mục Quản lý > 
Chọn tab Cảnh báo thiết 
bị

Màn hình Lịch sử trạng thái thiết bị

2
Nhấn Lọc dữ liệu

*Mặc định hiển thị lịch sử trạng thái thiết bị trong ngày hiện tại



10. Trạng thái thiết bị
10.2 Lịch sử trạng thái thiết bị
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3
Chọn điều kiện lọc

4
Nhấn Áp dụng

Nhấn Đặt lại khi cần đưa 
các giá trị bộ lọc về mặc 
định



11. Cài đặt nâng cao
11.1 Tạo tài khoản user NVR
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1

Chọn thiết bị cần thực hiện và nhấn nút “Cài 
đặt”
*Thiết bị phải trực tuyến

2
Nhấn “Cài đặt nâng cao”



11. Cài đặt nâng cao
11.1 Tạo tài khoản user NVR
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3
Nhập tên tài khoản cần tạo và đặt mật khẩu

4
Nhấn Lưu lại để hoàn tất

Rule vailidate: 
• Bao gồm các ký tự: ^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$
• Độ dài: 0-128 ký tự 



11. Cài đặt nâng cao
11.2 Đổi mật khẩu Admin NVR
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2

Chọn Đổi mật khẩu Admin NVR

1

Nhấn icon mũi tên để hiển thị danh sách tính 
năng cài đặt nâng cao



11. Cài đặt nâng cao
11.2 Đổi mật khẩu Admin NVR
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3
Đặt mật khẩu mới

4
Nhấn Lưu lại để hoàn tất

Rule vailidate: 
• Bao gồm các ký tự: ^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$
• Độ dài: 0-128 ký tự 



11. Cài đặt nâng cao
11.3 Cấu hình Netservice NVR
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Cho phép bật/tắt cấu hình Netservice đã thiết lập trên NVR

1
Nhấn để Bật/Tắt

2
Nhấn Lưu lại để hoàn tất



11. Cài đặt nâng cao
11.4 Cài đặt chế độ lưu trữ NVR
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4
Nhấn chọn Chỉ ghi hình liên tục

3
Nhập thời gian lưu trữ cho 1 video record 
theo nhu cầu (tối đa 60 phút)

5
Nhấn Lưu lại

*Cài đặt sẽ áp dụng cho tất cả các kênh của NVR



11. Cài đặt nâng cao
11.5 Cấu hình DHCP camera
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Khi DHCP đang bật, camera sẽ ở chế độ IP 
tĩnh và tự động nhận cấu hình từ router

Khi tắt DHCP, để lưu thành công thì cần tự 
thiết lập các thông số kết nối đúng với router 
đang sử dụng.
Các thông số cần thiết lập:
• Gateway
• HostIP
• Submask
• PreferredDNS
• AlternateDNS

Sau khi thay đổi thiết lập, nhấn Lưu lại để 
hoàn tất



11. Cài đặt nâng cao
11.5 Bật/tắt ONVIF camera
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1

2

Nhấn để bật/tắt

Nhấn Lưu lại để hoàn tất



11. Cài đặt nâng cao
11.6 Cài đặt tài khoản ONVIF camera
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1

3
Nhấn Lưu lại để hoàn tất

Nhập để cập nhật tài khoản hoặc mật khẩu 
ONVIF của camera

2
Nhấn Hiện để hiển thị mật khẩu, sau đó nhấn 
Ẩn nếu muốn ẩn mật khẩu



11. Cài đặt nâng cao
11.7 Cài đặt Encode camera
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Sau khi cài đặt, nhấn Lưu lại để hoàn tất

Ghi chú:
- Main stream: luồng xem livestream
- Sub stream: luồng playback

Các thông số cấu hình quan trọng:
- Bật/tắt video: Cho phép truyền hoặc không 

truyền dữ liệu video
- Bật/tắt audio: Cho phép truyền hoặc không 

truyền dữ liệu audio.
- Bitrate: Quy định Lượng dữ liệu truyền mỗi 

giây
- Bitrate control: Chế độ truyền dữ liệu
- Compression: Định dạng nén video
- FPT: số khung hình trên giây
- Resolution: Độ phân giải video



11. Cài đặt nâng cao
11.8 Reset AP mode camera
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1
Nhấn bật hoặc tắt, hoàn tất đều sẽ gửi lệnh 
reset AP mode
*Thiết kế sẽ được cập nhật ở phiên bản sau

2
Nhấn Lưu lại để hoàn tất



11. Cài đặt nâng cao
11.9 Bật/tắt AP mode camera
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1
Nhấn Bật/tắt

2
Nhấn Lưu lại để hoàn tất



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

239

C. WEB APP



1. Đăng nhập tài khoản FPT VMSmart
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B1: Tại màn hình Thiết lập 
tài khoản

B2: Nhập số điện thoại và 
nhấn nút Tiếp theo



1. Đăng nhập tài khoản FPT VMSmart (tt)
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B2: Nhập mật khẩu và nhấn 
Tiếp tục 

B3: Mã OTP sẽ được gửi về số điện 
thoại vừa đăng kí. Nhập mã OTP và 

nhấn Xác thực

Lưu ý: 
- Mỗi ngày khách hàng chỉ được nhập OTP tối đa 3 lần
- Tài khoản được đăng nhập tối đa 5 thiết bị. Có thể xem danh sách và đăng xuất để đăng nhập mới. 



2. Chức năng quên mật khẩu (tt)
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B1: Nhập số điện thoại và 
nhấn nút Tiếp theo

B2: Nhấn vào phần
 Bạn quên mật khẩu?



2. Chức năng quên mật khẩu (tt)
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B3: Xác nhận số điện thoại 
và nhấn nút Tiếp theo

B4: Nhập mã OTP được gửi tới điện thoại 
và nhấn Xác thực



2. Chức năng quên mật khẩu (tt)
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B5: Nhập mật khẩu mới và 
nhấn nút Tiếp theo



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng
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1. Chọn icon mũi tên ở trên 

màn hình để chọn xem theo từng Camera   
Lựa chọn camera cần xem bằng cách:

- Chọn camera phía cột bên trái 
- Hoặc click trực tiếp vào video phía bên phải



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Tính năng chụp ảnh, quay 
video

Tính năng xem video toàn màn hình



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Tính năng xoay (áp dụng cho 
camera có tính năng này)

Tính năng đàm thoại 2 chiều (áp dụng 
cho camera có tính năng này)



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Chọn nút “Xem lại 24/7”, lựa chọn 
“Đám mây” và camera cần xem lại Lựa chọn dữ liệu cần xem theo ngày

Định dạng: dữ liệu video liên tục “Ghi hình 24/7”/ dữ liệu ghi hình theo sự kiện



3. Hướng dẫn xem video trên ứng dụng (tt)
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Chọn nút “Xem lại 24/7” và chọn 
“Bộ nhớ trong” lựa chọn 

camera cần xem lại
Lựa chọn dữ liệu cần xem 

theo ngày 

Định dạng: dữ liệu khi xem theo bộ nhớ trong sẽ được ghi theo khung giờ (độ 
dài 15 phút cho mỗi video) và ghi theo sự kiện



4. Quản lý địa điểm
4.1 Thêm địa điểm mới
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B1: Nhấn chọn Quản lý địa điểm B2: Chọn mục “+” để thêm 
địa điểm và đặt tên địa điểm

B3: Điền đầy đủ trường 
thông tin theo yêu cầu và 

nhấn nút “Thêm”

Người dùng là quản trị viên (QTV) hoặc thành viên không được phép truy cập mục Quản lý địa điểm



4. Quản lý địa điểm
4.2 Thay đổi thông tin địa điểm
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B1: Tại mục Quản lý địa điểm 
và chọn địa điểm muốn thay 

đổi thông tin
B3: Đổi tên Địa điểm và 
chọn Tiếp tục để lưu lại

B2: Nhấn vào nút Chỉnh sửa để 
thay đổi thông tin



4. Quản lý địa điểm
4.3 Thêm nhóm

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

252

B1: Tại mục Quản lý địa điểm 
và chọn Thêm nhóm

B2: Điền tên địa điểm mong muốn và 
nhấn nút Thêm 



4. Quản lý địa điểm
4.3 Chỉnh sửa nhóm địa điểm
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B1:  Khi muốn chỉnh sửa tên nhóm đã tạo, 
nhấp vào icon trong hình để chỉnh sửa 

B2: Thay đổi tên mong muốn và 
nhấn nút Lưu lại 



4. Quản lý địa điểm
4.4 Thêm địa điểm vào nhóm
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B1:  Khi muốn thêm địa điểm vào nhóm đã 
tạo, nhấn vào icon trong hình để chỉnh sửa 

B2: Lựa chọn các địa điểm khả dụng 
và nhấn nút Thêm
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4. Quản lý địa điểm
4.5 Tạo nhóm con

B1:  Khi muốn tạo nhóm nhỏ vào nhóm 
đã có trước đó, bạn cần nhấn vào

 icon + như trong hình để chỉnh sửa 

B2: Nhập tên nhóm và nhấn nút 
Thêm

Lưu ý: Khi thêm nhóm mới vào nhóm đã 
có địa điểm, hệ thống sẽ đưa ra cảnh 
báo. Bạn cần “Xác nhận” để tiếp tục.

Lưu ý:  Trong 1 nhóm lớn chỉ có thể chứa nhóm con hoặc chỉ chứa địa điểm thuộc nhóm lớn đó, không thể chứa đồng thời các nhóm con và địa 
điểm. Nếu muốn thêm nhóm phải xoá các địa điểm trước đó
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4. Quản lý địa điểm
4.6 Xóa nhóm

B1:  Khi muốn xóa nhóm đã tạo, bạn cần 
nhấn vào icon “x” như trong hình để xóa

B2: Trước khi xóa nhóm, hệ thống sẽ 
đưa ra cảnh báo. Bạn cần “Xác nhận” 

để xóa nhóm.
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5. Quản lý phân quyền
5.1 Thêm nhân viên

B1: chọn mục Quản lý và chọn tab Phân 
quyền, nhấn nút Thêm nhân viên

B2: Chọn Nhập thông tin nhân 
viên và nhấn nút Thêm

Chỉ áp dụng đối với người dùng là Owner. Admin/Shared không thể truy cập chức năng này.      
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Chỉnh sửa thông tin nhân viên

B1: Khi bạn muốn chỉnh sửa thông tin nhân 
viên, hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa  

B2: Đối với phần chỉnh sửa thông tin 
nhân viên, bạn có thể thay đổi tên và 
chức danh, sau đó nhấn nút Lưu lại
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Phân quyền nhân viên (tt)

B1: Khi bạn muốn phân quyền dành cho 
nhân viên, hãy nhấn nút Phân quyền  

B2: Lựa chọn phân quyền cho nhân viên theo 
cấp độ Quản trị viên và Giám sát viên
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Phân quyền nhân viên (tt)

Chi tiết quyền truy cập của Quản trị viên 
Chi tiết quyền truy cập của Giám sát viên 
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5. Quản lý phân quyền
5.2 Phân quyền nhân viên (tt)

*Lưu ý:
-  Chỉ có thể phân quyền 1 trong 3 mục Địa điểm/Nhóm/Thiết bị
- Trường hợp thay đổi mục phân quyền, cần xác nhận thay đổi do hành động này sẽ xóa tất cả thiết lập trước đó sau khi hoàn 

tất.
- Việc thay đổi cấp trong mục Nhóm cũng sẽ được tính là thay đổi phạm vi phân quyền và cần xác nhận.

Lựa chọn phạm vi áp dụng:
- Bạn có thể lựa chọn phân quyền 

xem camera  theo: Thiết bị, Địa 
điểm và Nhóm

- Sau đó, nhấn Lưu lại để hoàn tất 
phân quyền
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5. Quản lý phân quyền
5.3 Xóa quyền truy cập nhân viên

B1: Khi bạn muốn xóa nhân viên khỏi hệ thống, 
bạn hãy nhấn vào nút Xóa như trong hình 

B2: Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và bạn cần 
ấn Xác nhận để hoàn tất thao tác 



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.1 Truy cập tính năng
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Đếm người, chọn nút 

Tiếp theo
B2: Sau khi truy cập, phần Thống kê và 
Thêm biểu đồ để xem chi tiết về dữ liệu



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.2 Xem chi tiết dữ liệu
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B3: Để tạo biểu đồ thống kê, bạn cần:
- Chọn loại biểu đồ (Biểu đồ đường, cột, so sánh
- Tên biểu đồ (Tùy theo nhu cầu của bạn)
- Loại dữ liệu (Theo địa điểm hoặc thiết bị)
- Loại đếm (Lượt vào, Lượt ra, Vào vùng)
- Ngày 

Sau đó nhấn Xác nhận để tạo biểu đồ



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.2 Xem chi tiết dữ liệu

Lưu ý: Bạn có thể chọn lưới để có giao diện như mong muốn. Sau 
đó nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.
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Trang 265



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.3 Cài đặt
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B2: 
Trạng thái hoạt động: Bạn có 

thể tắt/bật trạng thái 
B1: Truy cập tab Cài đặt

Đối với phiên bản Web, bạn có thể cài đặt và tùy chỉnh Trạng thái hoạt động và loại đếm của giải pháp
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6.3 Cài đặt (tt)

B2: 
Lựa chọn phương thức đếm phù hợp và 

nhấn nút Lưu

B1: Tùy chỉnh loại đếm

Nhấn vào nút Cài đặt để chỉnh sửa

Đếm tổng Đếm lượt vào/ra



6.3 Cài đặt (tt)
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Bạn có thể Xóa tất cả dữ liệu và 
nhấn Lưu

Bạn cũng có thể lưu dữ liệu theo từng 
khung giờ cụ thể và nhấn Lưu



6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm người
6.4 Truy cập Lịch sử ghi nhận
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Đếm người, chọn nút 

Tiếp theo
B2: Sau khi truy cập, phần Lịch sử ghi 

nhận để xem chi tiết về dữ liệu
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6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Đếm 
người
6.5 Xuất dữ liệu

Khi xem dữ liệu chi tiết, bạn có thể lọc dữ 
liệu theo:

Theo ngày, tháng Theo địa điểm Theo thiết bị



6.5 Xuất dữ liệu (tt)
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B1: Nhấp vào nút Xuất dữ liệu
B2: Dữ liệu sẽ được lưu về máy dưới định 
dạng Excel (*.csv), nhấp nút Save để tải về



7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Face Recognition
7.1 Truy cập tính năng
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Nhận diện khuôn mặt, 

chọn nút Tiếp theo

B2: Sau khi truy cập, phần Quan sát để 
xem chi tiết về dữ liệu nhận diện người 

lạ/quen/VIP



7. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Face Recognition
7.2 Truy cập Quan sát
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Nhấn để thay đổi lưới hiển thị

Nhấn để thay đổi HD/FHD Nhấn để bật/tắt âm thanh

Nhấn để thay đổi camera 
xem livestreams

Nhấn để thay đổi 
tệp hồ sơ1.1

1.2

1.3 1.4

*Lưu ý:
- Chỉ cho phép người dùng có quyền Owner/Admin truy cập tính năng. 
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7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.1 Thêm tệp

Nhấn tab “Quản lý khuôn mặt”1 Nhấn “Thêm” để tạo tệp2 Nhập thông tin của Tệp3



7.3.1 Thêm tệp (tt)

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

275

Thêm Tệp thành công Thêm Tệp thất bại

*Lưu ý:
- Khi tạo tệp thành công, các thông tin về Thuộc tính sẽ chưa có sẵn.



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.2 Chỉnh sửa tệp
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Nhấn icon để chỉnh sửa tên Tệp1 Nhập thông tin của Tệp2

Nhấn Lưu3

Chỉnh sửa thông tin Tệp 
thành công



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.3 Xóa tệp
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Nhấn icon để Xóa tên Tệp1

Nhấn Xác nhận2

Xóa thông tin Tệp 
thành công

*Lưu ý:
- Không cho phép Xóa tệp, khi Tệp được chọn đang áp dụng cho thiết bị nhận diện khuôn mặt. 



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.4 Thêm khuôn mặt
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Nhấn nút “Thêm khuôn mặt” sẽ 
thêm khuôn mặt vào tệp được chọn1 Nhập thông tin khuôn mặt2

*Lưu ý:
- Chỉ cho phép thêm khuôn mặt vào tệp đã được áp dụng cho thiết bị camera nhận diện. 

Nhấn Thêm3

Thêm khuôn mặt thành công 



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.5 Chỉnh sửa khuôn mặt
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Nhấn nút “Chỉnh sửa” để sửa khuôn 
mặt1 Nhập thông tin khuôn mặt2

Nhấn Lưu3

Chỉnh sửa thông tin khuôn mặt 
thành công 



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.6 Xóa khuôn mặt
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Nhấn nút “Xóa” để xóa khuôn mặt1

Nhấn Xóa2

Xóa thông tin khuôn mặt thành 
công 



         

7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.7 Thêm thuộc tính
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Nhấn nút “Thêm thuộc tính”1

Chọn loại thuộc tính3

Thêm thuộc tính thành công 

Điền thông tin 
tên “Thuộc tính”2

*Lưu ý:
- Chỉ cho phép thêm tối đa 3 thuộc tính. 
- Đối với các thuộc tính có giá trị chỉ cho phép thêm 50 giá trị thuộc tính.  



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.7 Thêm thuộc tính

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

282

Thêm thuộc tính thất bại 



         

7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.8 Chỉnh sửa thông tin  thuộc tính
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Nhấn nút vào thuộc tính muốn chỉnh sửa1

Chỉnh sửa giá trị 
trong thuộc tính3

Chỉnh sửa tên 
thuộc tính2

*Lưu ý:
- Không cho phép chỉnh sửa loại thuộc tính.

Nhấn Lưu4

Chỉnh sửa thuộc tính thành công 



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.8 Chỉnh sửa thông tin  thuộc tính
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*Lưu ý:
- Không cho phép chỉnh sửa loại thuộc tính.

Chỉnh sửa thuộc tính thất bại



         

7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.9 Xóa thông t in thuộc tính
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Nhấn vào thuộc tính muốn xóa1
Xác nhận Xóa 

thuộc tính 2

*Lưu ý:
- Xóa thuộc tính không làm ảnh hưởng đến dữ liệu nhận diện.
- Các thông tin thuộc tính sẽ không thể khôi phục khi xóa thành công.

Xóa thuộc tính thành công 



7.3 Truy cập Quản lý khuôn mặt
7.3.9 Xóa thuộc tính
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Xóa thuộc tính thất bại



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.1 Bộ lọc
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Nhấn tab “Lịch sử ghi nhận” để xem 
lại lịch sử ghi nhận1

Chọn một điều kiện lọc mặc 
định để lọc giá trị theo điều 

kiện có sẵn. 
2.1 Danh sách dữ liệu nhận diện 

theo ngày được chọn.

Tìm kiếm tên trong 
bảng dữ liệu

2.2 Xuất dữ liệu2.3



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.2 Tạo bộ lọc tùy chỉnh
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Nhấn icon filter để chọn giá trị 
cần lọc dữ liệu. Chọn điều kiện muốn lọc giá trị

Nhấn Áp dụng để lọc dữ liệu

1 2

3



7.4.2 Tạo bộ lọc tùy chỉnh (tt)
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Trường hợp lọc có dữ liệu Trường hợp lọc không có dữ liệu



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.3 Lưu bộ lọc tùy chỉnh
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Nhấn nút Lưu để lưu các điều 
kiện lọc đã chọn. 

1
Đặt tên cho bộ lọc2

Nhấn Lưu3



7.4.3 Lưu bộ lọc tùy chỉnh (tt)
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Lưu bộ lọc tùy chỉnh thành công Lưu bộ lọc tùy chỉnh thất bại



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.4 Tạo phân nhóm
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Nhấn icon Phân nhóm để 
phân nhóm dữ liệu. 

Chọn điều kiện muốn phân nhóm: 
-Loại nhận diện (Người lạ, người quen/VIP)
-Họ và tên
-Thiết bị nhận diện
-Tệp nhận diện 

Nhấn Áp dụng để lọc dữ liệu

1

2

3

*Lưu ý:
- Cho phép chọn tối đa 3 “điều kiện phân nhóm” và 2 điều kiện “Tổng hợp dữ liệu”.



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.5 Xem phân nhóm
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Nhấn nút Lưu để lưu các điều 
kiện đã chọn

Nhấn xem Chi tiết để xem dữ 
liệu phân nhóm.

1

Hệ thống mở tab mới trên 
browser với bộ lọc có giá trị 

tương ứng.



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.6 Chỉnh sửa tên bộ lọc
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Nhấn icon trên bộ lọc Tùy 
chỉnh

1

Nhấn chỉnh sửa2

Thay đổi tên bộ lọc3

Nhấn Lưu4



7.4.6 Chỉnh sửa tên bộ lọc (tt)
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Chỉnh sửa bộ lọc thành công Chỉnh sửa bộ lọc thất bại



7.4 Truy cập Lịch sử hoạt động
7.4.7 Xóa bộ lọc
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Nhấn icon trên bộ lọc Tùy 
chỉnh

1

Nhấn xóa2

Nhấn Xóa để xác 
nhận3



7.4.7 Xóa bộ lọc (tt)
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Xóa bộ lọc thành công Xóa bộ lọc thất bại



7.5 Giải pháp – Chấm công
Mô tả quy tắc chấm công

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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Hệ thống chấm công áp dụng nguyên tắc "first-in" và "last-out" để xác định thời gian làm việc của khuôn mặt.
• Đúng giờ: Khuôn mặt có dữ liệu chấm công vào không muộn hơn giờ bắt đầu và chấm công ra không sớm 

hơn giờ kết thúc.
• Đi trễ: Khuôn mặt có dữ liệu chấm công vào muộn hơn giờ bắt đầu và chấm công ra không sớm hơn giờ kết 

thúc.
• Về sớm: Khuôn mặt có dữ liệu chấm công vào không muộn hơn giờ bắt đầu và chấm công ra sớm hơn giờ kết 

thúc.
• Đi trễ - Về sớm: Khuôn mặt có dữ liệu chấm công vào muộn hơn giờ bắt đầu và chấm công ra sớm hơn giờ 

kết thúc.
• Không chấm công: không có dữ liệu chấm công vào và không có dữ liệu chấm công ra.



7.5 Giải pháp – Chấm công
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Các trường hợp ngoại lệ chỉ ghi nhận 1 record
• Nếu thời gian ghi nhận sớm hơn thời gian bắt đầu làm việc → Phân loại: Về sớm
• Nếu thời gian ghi nhận trong khoảng thời gian làm việc → Phân loại: Đi trễ - về sớm
• Nếu thời gian ghi nhận sau thời gian kết thúc làm việc → Phân loại: Đi trễ.



7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Xem báo cáo tổng quan
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1. Trong mục Dịch vụ AI, nhấn nút Tiếp theo tại Nhận 
diện gương mặt.

2. Trong Nhận diện gương mặt, chọn tab Giải pháp để 
truy cập dịch vụ Chấm công

Lưu ý: Chỉ có quyền Owner, Administrator, Technician mới có quyền thao tác. 
Để tính năng Chấm công hoạt động cần thực hiện cài đặt thời gian chấm công trước.
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3. Mặc định chọn tab Tổng quan. 
Hiển thị màn hình Báo cáo tổng quan

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Xem báo cáo tổng quan
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1. Nhấn mũi tên < hoặc > bên cạnh ô hiển thị thời gian Hiển thị dữ liệu Báo cáo tổng quan theo thời gian đã 
thay đổi

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Thay đổi thời gian



7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Lọc dữ liệu báo cáo tổng quan
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1. Nhấn nút Lọc dữ liệu 2. Thay đổi các điều kiện lọc trong sidebar Bộ lọc
3. Nhấn nút Áp dụng.
Dữ liệu trong Báo cáo tổng quan sẽ cập nhật  theo các 
điều kiện lọc được áp dụng.



7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Tìm kiếm dữ liệu báo cáo tổng quan
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1. Nhấn thanh Tìm kiếm 2. Nhập từ khóa Họ và tên cần tìm kiếm
Dữ liệu cập nhật kết quả khớp với từ khóa đã nhập.



7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.1 Báo cáo tổng quan – Xuất dữ liệu 
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1. Nhấn nút Xuất dữ liệu để bắt đầu tải xuống file dữ liệu
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1. Nhấn một ô Thống kê để mở dữ liệu chi tiết Hiển thị cửa sổ Dữ liệu chi tiết của một ô Thống kê

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.2 Dữ liệu thống kê chi tiết – Xem danh sách dữ liệu thống kê
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1. Nhấn thanh Tìm kiếm 2. Nhập từ khóa Họ và tên cần tìm kiếm
Dữ liệu cập nhật kết quả khớp với từ khóa đã nhập.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.2 Dữ liệu thống kê chi tiết – Tìm kiếm dữ liệu thống kê
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1. Nhấn nút Xuất dữ liệu để bắt đầu tải xuống file dữ liệu

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.2 Dữ liệu thống kê chi tiết – Xuất dữ liệu thống kê



7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.3 Xem báo cáo chi tiết
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1.  Trong mục Chấm công, chọn tab Báo cáo chi tiết Hiển thị màn hình Báo cáo chi tiết
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1. Nhấn mũi tên < hoặc > bên cạnh ô hiển thị thời gian Hiển thị báo cáo chi tiết theo thời gian đã thay đổi

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.3 Xem báo cáo chi tiết – Thay đổi thời gian
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1. Nhấn nút Lọc 2. Thay đổi các điều kiện lọc trong sidebar Bộ lọc
3. Nhấn nút Áp dụng.
Dữ liệu trong Báo cáo chi tiết sẽ cập nhật  theo các 
điều kiện lọc được áp dụng.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.3 Xem báo cáo chi tiết – Lọc dữ liệu



312

1. Nhấn thanh Tìm kiếm 2. Nhập từ khóa Họ và tên cần tìm kiếm
Dữ liệu cập nhật kết quả khớp với từ khóa đã nhập.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.3 Xem báo cáo chi tiết – Tìm kiếm dữ liệu
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1. Nhấn nút "Xuất dữ liệu" 2. Chọn các điều kiện cần lọc trong cửa sổ Xuất dữ liệu
3. Nhấn nút "Xác nhận" để bắt đầu tải file dữ liệu.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.3 Xem báo cáo chi tiết – Xuất dữ liệu
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1. Trong mục Chấm công, chọn tab Cài đặt
2. Nhấn và nhập Thời gian bắt đầu (Bắt buộc)

3. Nhấn và nhập Thời gian kết thúc (Bắt buộc)

Lưu ý: Chỉ có quyền Owner, Administrator, Technician mới có quyền Cài đặt. 
Thời gian làm việc sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu loại chấm công. 

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.4 Thiết lập thời gian làm việc
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4. Nhấn chọn các ngày áp dụng trong tuần (Bắt buộc) 5. Nhấn nút Áp dụng để lưu cài đặt.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.4 Thiết lập thời gian làm việc (tt)
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1. Nhấn và nhập Số phút tối đa cho phép đi trễ 2. Nhấn và nhập Số phút tối đa cho phép về sớm
3. Nhấn nút Áp dụng để lưu cài đặt.

7.5 Giải pháp – Chấm công
7.5.4 Thiết lập thời gian làm việc – Đi trễ/Về sớm



8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản đồ mật độ
8.1 Truy cập tính năng

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Bản đồ mật độ, chọn 

nút Tiếp theo
B2: Sau khi truy cập, phần Thống kê và 
Thêm biểu đồ để xem chi tiết về dữ liệu



8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản đồ mật độ
8.2 Xem chi tiết dữ liệu
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B3: Để tạo biểu đồ thống kê, bạn cần:
- Chọn loại biểu đồ (Biểu đồ mật độ, cột, đường)
- Tên biểu đồ (Tùy theo nhu cầu của bạn)
- Mật độ (Số lượng người, thời gian lưu trú)
- Hình ảnh (chọn hình ảnh hiển thị). Áp dụng cho loại biểu đồ 

mật độ
- Hiển thị dữ liệu (Vùng nhận diện, Vùng quan tâm). Áp 

dụng cho loại biểu đồ cột và biểu đồ đường. 
- Ngày

Sau đó nhấn Xác nhận để tạo biểu đồ. 



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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8.2 Xem chi tiết dữ liệu (tt)

Biểu đồ cột của Vùng nhận diện Biểu đồ cột của Vùng quan tâm Biểu đồ đường của 
Vùng quan tâm



8.2 Xem chi tiết dữ liệu (tt)

Lưu ý: Bạn có thể chọn lưới để có giao diện như mong muốn. Sau 
đó nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.
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8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản đồ mật độ
8.3 Cài đặt
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B2: 
Trạng thái hoạt động: Bạn có 

thể tắt/bật trạng thái 
B1: Truy cập tab Cài đặt



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
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8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản 
đồ mật độ
8.3 Cài đặt – Vùng nhận diện

B2.1: 
Tô đỏ các Vùng nhận diện để bắt đầu nhận 

diện. 

B1: Tùy chỉnh loại nhận diện

Nhấn vào nút Cài đặt để chỉnh sửa



8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản đồ mật độ
8.3 Cài đặt – Thông số
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B2.2 : Thiết lập các thông số sau:
- Thời gian lưu trú (Tùy theo nhu cầu của bạn)
- Phương thức nhận diện đối tượng  (Tùy theo nhu cầu 

của bạn) 
- Vùng quan tâm

Sau đó nhấn Xác nhận để tạo biểu đồ. 



8. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Bản đồ mật độ
8.3 Cài đặt – Lịch hoạt động
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Bạn có thể Xóa tất cả dữ liệu và 
nhấn Lưu

Bạn cũng có thể lưu dữ liệu theo từng 
khung giờ cụ thể và nhấn Lưu



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.1 Truy cập tính năng
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B1: Truy cập vào phần Dịch vụ AI. 
Tại tính năng Nhân khẩu học, chọn 

nút Tiếp theo
B2: Sau khi truy cập, phần Thống kê và 
Thêm biểu đồ để xem chi tiết về dữ liệu



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.2 Xem chi tiết dữ liệu
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B3: Để tạo biểu đồ thống kê, bạn cần:
- Chọn loại biểu đồ (Biểu đồ tròn, cột, đường)
- Tên biểu đồ (Tùy theo nhu cầu của bạn)
- Thiết bị
- Loại dữ liệu: Giới tính hoặc độ tuổi. 
- Đơn vị: theo giờ (chọn 1 ngày) hoặc theo ngày (chon 

nhiều ngày)
- Ngày

Sau đó nhấn Xác nhận để tạo biểu đồ. 
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9.2 Xem chi tiết dữ liệu (tt)

Biểu đồ cột của giới tính Biểu đồ cột độ tuổi Biểu đồ tròn của giới tính và độ tuổi



9.2 Xem chi tiết dữ liệu (tt)

Lưu ý: Bạn có thể chọn lưới để có giao diện như mong muốn. Sau 
đó nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác.
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9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.3 Cài đặt
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B2: 
Nhấn vào Cài đặt. B1: Truy cập tab Cài đặt



III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

330

9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân 
khẩu học
9.3 Cài đặt – Vùng nhận diện

B2.1:
Vẽ vùng mong muốn nhận diện.

B2.2: 
Cấu hình lịch hoạt động tính năng. 

B2.3: 
Cấu hình thông số hoạt động. 



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.3 Cài đặt – Lịch hoạt động
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Bạn có thể Xóa tất cả dữ liệu và nhấn Lưu

Bạn cũng có thể lưu dữ liệu theo từng 
khung giờ cụ thể và nhấn Lưu

B2.2: Thiết lập các thông số lịch hoạt động



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.3 Cài đặt – Thông số
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B2.3 : Thiết lập các thông số sau:
- Nhận diện giới tính: Nam/nữ
- Nhận diện độ tuổi: 0-14 tuổi, 15-30 tuổi, 31-60 tuổi, trên 

61 tuổi. 
Sau đó nhấn Lưu để lưu cài đặt. Lưu cài đặt thành công. 



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.4 Lịch sử ghi nhận
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B1: Sau khi truy cập, phần Lịch sử ghi 
nhận để xem chi tiết về dữ liệu B2: Lọc dữ liệu
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9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân 
khẩu học
9.4 Lịch sử ghi nhận

Khi xem dữ liệu chi tiết, bạn có thể lọc dữ 
liệu theo:

Theo ngày, tháng Theo giới tính Theo độ tuổi



9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AI – Nhân khẩu học
9.5 Xuất dữ liệu (tt)
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B1: Nhấp vào nút Xuất dữ liệu
B2: Dữ liệu sẽ được lưu về máy dưới định 
dạng Excel (*.csv), nhấp nút Save để tải về



10. Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ 
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B1: Truy cập mục Gói dịch vụ B2: Nhấn vào Kích hoạt dịch vụ



10. Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ (tt)
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B3: Lựa chọn Gói dịch vụ phù 
hợp và nhấn nút Tiếp theo

B4: Lựa chọn thiết bị và nhấn nút 
Tiếp theo



10. Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ (tt)
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B5: Kiểm ta lại thông tin và 
nhấn nút Kích hoạt

B6: Hệ thống đã kích hoạt Gói 
dịch vụ, kiểm tra lại và nhấn nút 

Đóng



11. Điều khiển thiết bị IoT

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

339

B1: Nhấn chọn tab Thiết bị IoT
Nhập để tìm tên thiết bị Nhấn chọn đổi địa điểm

Nhấn “Xem tất cả” để hiển 
thị đầy đủ thiết bị cùng loại



11 Điều khiển thiết bị IoT
11.1 Công tắc Leto
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Nhấn để tắt/mở nút công 
tắc

Nhấn icon Reload để cập nhật danh 
sách công tắc và trạng thái nút



11. Điều khiển thiết bị IoT
11.2 Điều hòa
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Kéo thả thanh trượt hoặc 
nhấn + - để điều chỉnh 

nhiệt độ

Nhấn để Tắt/mở điều hòa

Nhấn để thay đổi chế độ

Kéo thả thanh trượt hoặc 
nhấn để điều chỉnh tốc độ gió 



12. Lịch sử hoạt động
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Nhấn mục Quản lý > 
Chọn Lịch sử hoạt động 

để truy cập

Nhấn để xuất file báo cáo 
theo điều kiện lọc



12. Lịch sử hoạt động
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Chọn khung giờ cần lọc

Chọn ngày bắt đầu và kết 
thúc của bộ lọc

Chọn loại dữ kiện cần lọc
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn "Thêm quy trình"

3. Chọn "Quy trình mẫu"

Lưu ý: Chỉ Owner và Administrator có quyền truy cập vào mục Tự động hóa

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình
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4. Chọn một quy trình mẫu muốn áp dụng 5. Nhấn "Sử dụng"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình mẫu 



346

6. Nhập tên quy trình (bắt buộc) và nhập mô tả.
7. Chọn phạm vi áp dụng: theo thiết bị hoặc địa điểm

8. Nhấn "Tiếp theo"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình mẫu 



13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình mẫu 
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9. Điền các thông tin cần thiết trong node
10. Nhấn "Save"
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn "Thêm quy trình"

3. Chọn "Thông báo" hoặc "Lịch hoạt động" trong danh 
sách lựa chọn

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình tạo mới luồng Thông 
báo/Lịch hoạt động
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4. Nhập tên quy trình (bắt buộc) và nhập mô tả.
5. Chọn phạm vi áp dụng: theo thiết bị hoặc địa điểm

6. Nhấn "Tiếp theo"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình tạo mới luồng Thông 
báo/Lịch hoạt động
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9. Thiết lập các node trong quy trình
10. Nhấn "Save"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Thêm quy trình tạo mới luồng Thông 
báo/Lịch hoạt động
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn "Chỉnh sửa"

3. Chỉnh sửa thông tin hoặc phạm vi áp dụng quy trình
4. Nhấn "Lưu"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Chỉnh sửa thông tin quy trình
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn "Quy trình"

3. Chỉnh sửa quy trình
4. Nhấn "Save"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Chỉnh sửa thông tin quy trình
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn "Xóa"

3. Nhấn "Xóa"

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Xóa quy trình
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn thanh "Tìm kiếm"

3. Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm
Danh sách hiển thị các quy trình có tên phù hợp với từ khóa.

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Tìm kiếm quy trình



13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Sắp sếp quy trình
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn mũi tên bên phải 
tiêu đề cột Ngày tạo hoặc Cập nhật gần nhất

3. Chọn thứ tự muốn sắp xếp trong danh sách. 
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Tại tab Danh sách quy trình, nhấn để bật/tắt quy 
trình.

Chú thích:
      : Quy trình đang hoạt động
      : Quy trình đang tắt 

13. Tự động hóa
13.1 Danh sách quy trình – Bật/Tắt trạng thái hoạt động quy 
trình
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Chọn tab Thông tin xác thực
3. Nhấn nút "Thêm thông tin"

4. Chọn tên ứng dụng/ dịch vụ trong danh sách
5. Nhấn "Tiếp theo"

13. Tự động hóa
13.2 Thông tin xác thực - Thêm thông tin xác thực
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6. Nhập thông tin trong cửa sổ.
Lưu ý: Các nội dung trong thông tin xác thực sẽ được 
thay đổi tùy theo ứng dụng đã chọn.

7. Nhấn "Lưu"

13. Tự động hóa
13.2 Thông tin xác thực - Thêm thông tin xác thực
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Chọn tab Thông tin xác thực
3. Nhấn nút "Chỉnh sửa"

4. Chỉnh sửa thông tin xác thực
5. Nhấn "Lưu"

13. Tự động hóa
13.2 Thông tin xác thực – Chỉnh sửa thông tin xác thực
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1. Chọn mục Tự động hóa  
2. Chọn tab Thông tin xác thực
3. Nhấn nút "Xóa"

4. Nhấn nút "Xóa" để xác nhận.

13. Tự động hóa
13.2 Thông tin xác thực – Xóa thông tin xác thực


